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Phi Lộ 


Bất cứ một tôn giáo nào, hàng tín đồ thường tôn sùng vị Giáo chủ của mình để 
tỏ lòng hâm mộ và biết ơn. Có người biết ơn vị Giáo chủ của mình do nơi sự 
huyền bí, linh thiêng, mầu nhiệm. Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai 
nạn hoặc bệnh tật. Có người lại biết ơn trên căn bản hợp lý, thật sự và trí tuệ. Có 
người thì tin tưởng bằng cách xu hướng mơ hồ, mù quáng vì thấy nhiều người 
tin tưởng. 

Những sự biết ơn và tin tưởng ấy cũng không ngoài phạm vi hiểu biết “ơn đức” 
của vị Giáo chủ mình. 

Người Phật tử cũng vậy, tin tưởng, sùng mộ, tôn kính đức Thế Tôn cũng không 
ngoài sự biết ít nhiều ân đức cao siêu của đấng Phật Đà. Nhưng ít có ai chịu nhọc 
công học hỏi, tìm hiểu cho chu đáo. 

Đã nhiều lần, cư sĩ Huỳnh Thanh Long có bàn tính với bần tăng về sự phiên dịch 
quyển “Ân Đức Phật”. Bần tăng vì bận nhiều việc nên có khuyến khích ông phiên 
dịch rồi bần tăng sẽ xem và sửa chữa cho. 

Sự ước mong ấy hôm nay đã thành tựu cũng do nhờ sự hy sanh, tận tụy, sưu tầm 
và phiên dịch của ông Huỳnh Thanh Long rất công phu. 

Quyển “Ân Đức Phật” ra đời sẽ giúp cho người Phật tử biết được một cách chu 
đáo, rõ rệt những ân đức gì mà đấng Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã có và làm 
cho hàng Phật tử càng tăng thêm một đức tin vững chắc, như thuyền bè để đưa 
con người lướt qua sông mê bể khổ. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 12 năm 1962 (P1.2506) 

Nãga Mahã Thera - Bửu Chơn 

Tăng Thống GHTGNTVN 
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Lời Tựa 


Phần đông đồng bào và ngay cả một số Phật tử có nhiều đức tin nhưng không 
chịu khó hoặc không đủ thời giờ xem Kinh, thính Pháp, lầm lạc tin tưởng rằng 
muốn chứng quả Phật, không cần phải công phu khổ nhọc gì cho lắm, thậm chí 
hễ nghe thấy hạng phàm nhơn nào có phù phép đặc biệt hoặc giả bậc tu hành nào 
có cử chỉ lạ lùng xuất chúng thì vội suy tôn là “Phật Bồ-tát”, “Phật Thầy”, “Phật 
Bà”, “Phật Cô” v.v. 

Theo kinh điển Pãli, muốn thành một vị Phật, không phải dễ dàng như thế được. 

Trước tiên, phải là bực Bồ-tát (Pãli gọi: Bodhisatta, Sanscrit gọi: Bodhisatva, 
dịch là giác hữu tình), nghĩa là hạng chúng sanh giác ngộ hơn chúng sanh khác, 
có tâm cao thượng phát nguyện tế độ tha nhơn và đang trong thời kỳ thực hành 
pháp ba-la-mật quý trọng hầu đạt đến mức toàn thiện toàn giác trong buổi vị lai. 

Muốn được như sở nguyện, bậc Bồ-tát cần phải có tròn đủ 8 điều 
(samodhãnadhamma ) sau đây: manussattam: là loài người chớ không phải trời 
hay thú; linga sampatti : là nam nhơn; he tu: có đủ duyên lành có thể đắc A-la-hán 
được; satthãra dassanam: được gặp Đức Phật chánh giác thọ ký cho; pabbajjã: 
là bậc xuất gia; guna sampatti : có đức lành là đắc ngũ thông và bát thiền; 
adhỉkãro : có được làm phước thiện cao thượng nhất là 5 pháp đại thí (thí sanh 
mạng, vợ con v.v...); chanhdatã: có nguyện vọng đầy đủ quyết thành một bậc 
Chánh giác. 

Chư Bồ-tát đã được Phật chánh giác thọ ký cho rồi, hằng có 4 pháp căn cứ 
(Buddha bhũmỉ), 6 nết hạnh ( ajjhasaya ) và 7 pháp xuất chúng 
(accharỉyadhamma). 

Nói riêng về thời kỳ nhứt định cần thiết cho chư Bồ-tát, từ khi gặp Phật thọ ký 
cho đến lúc hành viên mãn 30 pháp ba-la-mật và thành đạo, lại chia làm 3 hạng: 
Pannãdhika Bodhisatta: chư Bồ-tát thuộc về huệ lực là có nhiều trí tuệ, phải tu 
trong 4 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu (như Đức Phật Thích Ca bổn 
sư của chúng ta); Saddhãdhika Bodhisatta: chư Bồ-tát thuộc về tín lực là có nhiều 
đức tin, phải tu trong 8 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu; Virỉyãdhika 
Bodhisatta: chư Bồ-tát thuộc về tấn lực là có nhiều tinh tấn, phải tu 16 a-tăng-kỳ 
và 100.000 đại kiếp quả địa cầu (như Đức Phật vị là Phật Di Lặc ( Seamettaya ) 
( Meteyya ). 

Như thế, ta nên suy nghiệm rằng muốn thành Phật không phải là sự dễ dàng, cần 
phải đào tạo và tập hợp thiện duyên trong bao nhiêu a-tăng-kỳ kiếp quả địa cầu, 
hằng bố thí sanh mạng, vợ con, tiền của v.v... hằng khổ tâm lao lực không thối 
chuyển trong nết hạnh diệt trừ tham, sân, si, ái dục và các phiền não thụy miên. 
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Do những duyên cớ ấy, ân đức của Phật thật vô lượng vô biên, không thể nghĩ 
bàn cho cùng tận. Trong kinh có nói: “Ân đức của Phật rộng lớn bao la, dầu có 
một vị Phật ra đời, từ ngày đắc đạo khởi đầu diễn giải luôn không ngừng nghỉ 
đến ngày nhập diệt, cũng không cùng tận ân đức của một vị Phật khác được”. 

Chúng tôi chẳng nệ tài sơ đức bạc, cố công phiên dịch từ kinh sách Cao Miên 
và Anh văn, và suy tầm thêm trong các soạn phẩm bằng Việt ngữ của ĐĐ. Hộ 
Tông và ĐĐ Bửu Chơn, soạn ra quyển “Ân Đức Phật” với mục đích diễn giải 
trong muôn một những ân đức quí báu cao thượng của Đức Thế Tôn là đấng Đại 
Từ, Đại Bi, Toàn Mỹ, Toàn Thiện và với hoài bảo thiết tha chư đạo hữu bốn 
phương càng thấu đáo thêm ân sâu đức dày của Đức Từ Phụ chúng ta, hầu tăng 
trưởng đức tin nơi Tam bảo, xu hướng noi theo tu hành tinh tấn sớm đến bờ giác 
ngộ. 

Một lẽ nữa, với các hàng Phật tử phát tâm trong sạch muốn thực hành pháp “Niệm 
Phật” là một pháp thiền định quí trọng mà chúng tôi đã đề cập đến trong quyển 
“Tam Niệm”, quyển sách nhỏ này sẽ giúp thêm tài liệu cần ích, hầu giúp các vị 
ấy tri tỏ thêm các ân đức của Phật tùy theo danh hiệu mà mình đã chọn làm đề 
niệm niệm. 

Hoài bảo to lớn như thế ấy, nhưng chúng tôi tự xét sức hiểu biết về Phật pháp 
quá thiển cận ít oi, nhứt là Phạn ngữ, nên không tránh khỏi có nhiều chồ phiên 
dịch không được đầy đủ ý nghĩa, mặc dầu chúng tôi đã hết sức cố gắng hỏi han 
thêm các bậc cao tăng, Đại đức và giáo sư trường Đại học Phạn Ngữ tại Phnom 
Penh. 

Mặc khác, văn còn vụng về kém cỏi, không được hoa mỹ lưu loát vừa theo ý độc 
giả, nên chúng tôi thành thật cầu xin chư Đại đức cao tăng và quí đạo hữu thượng 
trí rộng lượng xá cho và chỉ giáo những chồ sai lầm, ân ấy thật là thậm trọng. 

Chúng tôi kính dâng công đức biên soạn và ấn tống quyển “Ân Đức Phật” đến 
Đ.Đ Bửu Chơn, Đ.Đ Hộ Tông, Đ.Đ Thiện Luật, Đ.Đ Hộ Giác, Đ.Đ Giới 
Nghiêm.. .và toàn thể Tăng già Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, bậc thì phiên 
dịch Tam Tạng, bậc thì thuyết Kinh giảng Pháp, đã và đang khổ công nhọc sức 
xướng minh Chánh giáo, hoang hóa Phật pháp phổ độ quần sanh. Phần công đức 
này, cũng xin dâng đến Đ.Đ Siêu Việt hiện tu hành tại chùa Bodhiyãram 
(Chruichangwar, Phnom Penh) đã có công chỉ bảo về Phạn ngữ và hằng khuyến 
khích chúng tôi trong công việc phiên dịch và soạn sách. 

Ke tiếp, cầu xin quả phước thanh cao này được thành tựu đến ông bà, cha mẹ của 
chúng tôi đã quá vãng, được thoát khổ và siêu thăng nơi nhàn cảnh, riêng phần 
thân thụ và nhạc mẫu chúng tôi còn hiện tiền tại Phan Thiết, hằng được tăng long 
tuổi thọ, an vui lâu dài. 

Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc và mau đến bờ giải thoát. 
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Với tất cả lòng bác ái và mong mỏi. 

H.T.L 
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Namatthu ratanattayassa — Tôi xỉn hết lòng thành kỉnh làm lễ Tam bảo tóm tắt. 


Ân Đức Phật (Buddha Guna) 

Tam bảo: Phật bảo ( Buddhatarana ), Pháp bảo ( Dhammaratana ) và Tăng bảo 
(Sangharatana ), là ba món báu quí trọng hon tất cả bảo vật hữu tri 
(savihnanakaratana) và vô tri ( avỉnhãnakaratana ) trong tam giới và hằng có 
năng lực đem sự an vui đến cho chúng sanh trong ba cõi. 

Ân đức của Phật vô luợng vô biên, không thể kể cho xiết hoặc suy xét cho cùng 
tận, nhung nói tóm lại có ba ân đức trọng đại là: 

1. Yisuddhi guna (tịnh đức): Ngài đã xa lìa tất cả phiền não thô sơ và vi tế, 
nên thân, khẩu, ý của Ngài đều đuợc trọn lành. Truớc mặt nguời hoặc nơi 
khuất lấp, Ngài cũng không hề làm, nói và tuởng điều tội lỗi. 

2. Karunã guna (bi đức): Ngài thấy chúng sanh đang bị nóng nảy lăn lộn trong 
lửa ngũ dục, đang chìm đắm chơi vơi trong biển trần ai, chịu thống khổ vô 
cùng vô tận từ đời này qua kiếp khác nên Ngài phát tâm bi mẫn bao la đối 
với tất cả chúng sanh, chẳng khác nào nguời mẹ hiền thuơng xót đàn con 
dại, mong mỏi cho con khỏi khổ, đuợc vui lâu dài. Từ khi còn tu hạnh Bồ 
tát, Ngài đã từng hy sinh thân mạng, vợ con, của cải để tìm phuơng cứu vớt 
chúng sanh, đến lúc thành đạo rồi, Ngài lại châu du phổ độ quần sanh không 
ngừng nghỉ trọn 45 năm truờng đăng đẳng. 

3. Pahhãguna (tuệ đức): Ngài có trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, không có chi che 
án đuợc, thông suốt cả ba giới, bốn loài, thấu triệt lý Tứ diệu đế là thấy rõ, 
biết rõ ái dục phiền não, nguyên nhân sanh ra ái dục phiền não, nơi diệt tận 
ái dục phiền não và phuơng pháp diệt trừ ái dục phiền não. Do nhờ trí tuệ 
hoàn toàn sáng suốt ấy nên Ngài tri tỏ nghiệp nào có sự lợi ích, nghiệp nào 
có sự nguy hại, hầu tìm phuơng tiện giáo huấn chúng sanh xa lánh các điều 
ác, làm những việc lành để sớm đến bờ giác ngộ. 

Do nhờ ba ân đức ấy, Đức Phật mới có thể tế độ chúng sanh, luôn cả Chu Thiên 
và nhân loại một cách dễ dàng đuợc. Vô luợng vô biên ân đức khác của Phật đều 
bắt nguồn từ ba ân đức trọng đại ấy, cũng như muôn loài thảo mộc chỉ do mặt 
địa cầu mà phát sanh ra vậy. 

Neu kể rộng hơn, những ân đức cao cả của Ngài có thể tóm tắt trong 10 danh 
hiệu sau đây: Araharn (Tàu dịch là ứng Cúng), Sammãsambuddho (Chánh Biến 
Tri), Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện Thệ), Lokavidũ 
(Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasãrathi (Điều Ngự 
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Trượng Phu), Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phật), 
Bhagavã (Thế Tôn). 

Xin lần lượt giải về mười hiệu của Phật, từ hiệu Arahaựi (ứng Cúng) đến hiệu 
Bhagavã (Thế Tôn). 

1. Araham (ứng Cúng). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Araham (Tàu âm là A-la-hán, dịch là ứng Cúng)? 
Bởi Ngài là: bậc đã xa lìa ( araka ), bậc đã phá tan bánh xe luân hồi (hata), bậc 
xứng đáng ( araha ), bậc không nơi khuất lấp ( rahãbhãva ). 

Giải rằng: 

a. Bậc đã xa lìa. 

Đức Phật đã xa lìa tất cả phiền não là những điều làm cho tâm bọn nhơ và dắt 
dẫn chúng sanh luân hồi mãi trong vòng lục đạo. 

Ba phiền não trọng đại là: tham lam ( lobha ) là pháp làm cho tâm dính mắc, sân 
hận ( dosa) là pháp làm cho tâm nóng nảy ưu phiền, si mê ( moha ) là pháp làm 
cho tâm lầm lạc. Ba phiền não này là nguồn cội của tất cả phiền não khác, ví như 
một cây to có 3 nhánh lớn đâm chồi nảy lá ra khắp tứ phía vậy (xin xem các 
“phiền não ” có kế đại khải riêng biệt sau phần giải hiệu Araham). 

Tất cả điều chướng ngại là phiền não, không còn mảy may nào trong thâm tâm 
Đức Phật, vì Ngài đã trau dồi thân tâm được hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh 
bằng giới, định, huệ và bằng thánh đạo, thánh quả và Niết-bàn. Ví như người thợ 
làm tên, lấy một khúc cây trong rừng đem về lột vỏ, gọt đẽo cho xong rồi thoa 
dầu, hơ lửa, uốn bằng nõ cho trở nên ngay thẳng, nhiên hậu mới được những cây 
tên rất tốt và ngay thẳng. Cũng như thế ấy, Ngài đã lột vỏ cái tâm hằng bị xao 
động, cho tiêu hoại cả phiền não, nhờ sự ẩn tu nơi rừng vắng là tu hạnh đầu đà, 
rồi thoa dầu là đức tin (saddhã), đốt hơ bằng sự tinh tấn ( viriya ), uốn bằng nõ là 
phép chỉ quán ( sammatha ) và minh sát ( vipassanã ), làm cho tâm trở nên ngay 
thẳng, diệt trừ các nghiệp dữ. Ke tiếp, Ngài suy nguyên thấy rõ căn bản của 
nghiệp thiện và nghiệp ác là những pháp hành (sankhãra) đoạn tuyệt vô minh 
(| avỉjjã ), đắc ba cái giác (vijjã)\ sáu cái thông ( abhỉnnã ), bốn huệ phân tích 
( patỉsamdhidã ) * 2 3 , chín pháp thánh ( lokuttãra dhammaỷ, và liễu chứng bậc vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


'. 3 cái giác (hoặc minh) và 6 cái thông: xin xem giải rộng trong hiệu " Vijjãcaranasampanno" (Minh Hạnh 
Túc) phía sau. 

2 . 4 cái huệ phân tích: huệ biết rõ cái quả hay cái lý (là thông suốt cả nghĩa lý của chú giải tóm tắt) 
(i atthapatisambhidã ); huệ biết rõ cái nhân hay thông suốt cả các Pháp ( dhammapatisambhidã ); huệ biết 
rõ ngữ căn hay thông suốt các thứ tiếng ( niruttipatisambhidã ); huệ phân tích rõ ràng và mau lẹ tất cả 
sự vật (patibhãnapatisambhidã). 

3 . 9 Thánh Pháp: Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà-huờn quả, Tu-đà-hàm đạo, Tu-đà-hàm quả, A-na-hàm đạo, A- 
na-hàm quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả, Niết-bàn. 
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Lại nữa, chẳng những đã thắng tất cả quân thù là các phiền não trọng đại và vi tế 
mà thôi, Ngài lại dứt được luôn các tiền khiên tật, là những thói quen của thân, 
khẩu, ý nữa. 

b. Bậc đã phá tan. 

Đức Phật đã phá tan, bẻ gãy bánh xe luân hồi và không còn tái sanh nữa. 

Ta có thể ví dụ “bánh xe luân hồi” ( samsaracakka ) gồm có: vô minh (aviịịã) làm 
đùm, ba pháp hành (sankhãràỷ làm căm, sự già và sự chết (lão, tử) Ụarã 
maranam ) làm vành, 29 tác ý ( cetanã ) là 12 tác ý ác (akusala cetanã ) 4 5 , 8 tác ý 
đại thiện ( mãhãkusaỉa ), 5 tâm lành trong sắc giới (kũpãvacara kusaỉa), 4 tâm 
lành trong Vô sắc giới (arũpãvacara kusala) làm đầu căm tra vào đùm. Bánh xe 
ấy ráp vào thùng xe là tam giới (Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới), làm thành 
bánh xe luân hồi. 

Trong tam giới ví như cái thùng xe vì tam giới là noi sanh và trú của chúng sanh. 
Bốn pháp trầm luân ( ãsava ) 6 ví như cái gọng xe vì các pháp ấy là chủ động, hằng 
lôi kéo chúng sanh đến chồ sanh và chồ diệt. Vô minh ví như cái đùm xe vì vô 
minh là noi quy hội của các nhân duyên. Sự già và sự chết ví như vành xe vì hằng 
lăn tròn đi tới và đưa chúng sanh từ cảnh này đến cảnh khác. Ba pháp hành ví 
như căm bánh xe là vì bị sự sanh và sự chết bao chung quanh. 

Đức Phật đứng vững vàng hai chân là sự tinh tấn ( viriya ), trên mặt đất bằng phang 
là giới (sĩla), dùng hai tay là đức tin ( saddhã ), cầm cây gưom bén là trí tuệ 
( pannã ), chặt rã, phá tan từng mảnh cái xe luân hồi ấy dưới cội bồ đề, từ đây 
không còn chở Ngài quanh quẩn trong ba cõi, sáu đường được nữa. 

Hoặc giả, nếu lấy Thập nhị nhân duyên làm tượng trưng cho “bánh xe luân hồi”, 
thì vô minh làm đùm, lão, tử làm vành, 10 nhân duyên kia (hành, thức, danh sắc, 
lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh) là căm. 

Đức Phật thấy rõ, hiểu biết tường tận lý “Nhân quả liên quan” 7 gồm có 12 chi 
0 anga ), 3 thời kỳ ( addhã ), 20 thể ( ãkãra ), 3 chồ nối liền ( sandhi ), 4 chồ tóm tắt 
( sankhepa ), 3 sự luân chuyển ( vatta ) và 2 gốc ( mũla ). Trong khi nhập đại định 
trọn 7 ngày đêm dưới cội bồ đề, Ngài đã xem xét thật vi tế sự sanh và sự diệt tắt 
của mồi nhân duyên, xem thuận, rồi xem nghịch, cho đến khi phát sanh trí tuệ 
thấy rõ các pháp hữu vi đều do nguyên nhân mà sanh ra, khi nguyên nhân bị diệt 
đi thì các pháp ấy cũng diệt tắt theo. Khi thấy rõ như thế rồi, Ngài đắc đạo quả 
Niết-bàn, được giải thoát các sự thống khổ, phá tan bánh xe sanh tử luân hồi. 


4 . 3 pháp hành là: hành thiện (punnãbhi sankhãra)\ hành ác (apunnãbhi sankhãra)', hành điềm tĩnh không 
lay động (ãneíyãbhi sahkhãra). 

5 . Xin xem giải rộng trong quyến "Vi Diệu Pháp" vấn đáp của Đại đức Hộ Tông. 

6 .4 pháp trầm luân là: trầm luân trong ái dục (ngũ trần) ( kãmasavo ); trầm luân trong tam giới ( bhãvãsavo'); 

trầm luân trong kiến thức ( ditthãvciso ); trầm luân trong vô minh ( avijjãsavo). 

1 . Xin xem giải rộng trong quyên "Nhân Quả Liên Quan" của Đại đức Bửu Chơn. 
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c. Bậc xứng đáng. 

— Đức Phật là đấng toàn trí toàn thiện, rất xứng đáng cho Chư Thiên và nhân 
loại lễ bái cúng dường. Ngài là phước điền quí báu cao thượng nhứt của chúng 
sanh. 

Sự cúng dường ấy, chẳng luận vật cúng ít hay nhiều, hèn hạ hoặc cao quí, chẳng 
luận thí chủ là bậc vua chúa oai quyền hoặc là hạng cùng đinh nghèo khó, hằng 
được phước báu vô lượng nếu tín thí có đức tin vững chắc là tin lý nhân quả và 
có tâm lành đầy đủ tác ý 8 trong sự cúng dường. 

Trong kinh Dĩpanĩ có câu: “ Tiddhante nibbute cãpisanam cettam samebhaỉe”, 
nghĩa là: “Khi Phật còn tại thế hay sau khi đã nhập Niết-bàn rồi, nếu có thiện 
nhân nào có tâm trong sạch đồng nhau cúng dường đến Phật cũng được sự phước 
báu như lúc Ngài còn tại thế vậy”. Như thế, ta nên tin tưởng rằng dầu khi đức 
Thế Tôn còn tại thế, hay sau khi Ngài nhập diệt rồi cũng vậy, quả phước phát 
sanh do sự cúng dường đến Ngài hoặc đến tháp thờ xá lỵ của Ngài, cũng đồng 
nhau không kém, miễn là thí chủ có đức tin trong sạch và chú tâm lành trong sự 
phước thiện đồng nhau. 

Trong kinh có chép lại rất nhiều sự tích về sự lễ bái cúng dường đức Thế Tôn. 
Từ các hàng Chư Thiên như Phạm Thiên Sahampati cúng dường Ngài một tràng 
hoa bằng ngọc to lớn như núi Tu Di ( Sineru ), đức Đe Thích ( Sakka ), Tứ Đại 
Thiên Vưong ( Cãtumãhãrặịã ), w..., các bậc hoàng đế đồng thời với Ngài như 
vua Tân-Bà-Sa ( Bimbisãra ), vua Ba-Tư-Nặc ( Pasenadi )..., các bậc đại phú hộ 
như trưởng giả Cấp-Cô-Độc (Anãthapindỉkà), bà Vi-Sa-Kha ( Visãkhã ), w..., đến 
các hạng cùng đinh nghèo khổ như nàng Sumana Mãlã dâng bông lài, thầy bà- 
la-môn Culekasãtaka dâng khăn choàng, vv... Một thế kỷ sau khi đức Thế Tôn 
nhập diệt, hoàng Đe A-Dục ( Asoka ) xuất của kho ra chín mưoi sáu triệu đồng 
vàng cúng dường Tam bảo và cho xây cất tám mưoi bốn ngàn thánh tháp trong 
toàn cõi Ản Độ. 

Nên nói thêm rằng: chẳng những Đức Phật là bậc siêu nhân cao thượng xứng 
đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường mà còn các bậc Thánh nhân khác (Thinh 
văn) A-la-hán, A-na-hàm V.V.... đã diệt tận phiền não hay còn chút ít phiền não 
noi tâm, hoặc các hạng phàm nhân có giới đức, tu hành chân chánh theo Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn, cũng là những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường của tín 
thí vậy. 

- Một điều nữa, Đức Phật là bậc xứng đáng giảng dạy kinh luật, giáo hóa 
chúng sanh vì Ngài đã diệt tận tất cả phiền não chướng ngại, nên kinh luật mà 


; . 3 tác ý là: tác ý trong sạch đầu tiên toan tính ( pubbacetanãl)\ tác ý trong sạch khi đang dâng củng 
(munncana cetanã); tác ý thỏa thích sau khi dâng cúng (aparãparacetanã). 
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Ngài đã chỉ giải, chế định toàn là đúng đắn, chân thật, chỉ nhắm vào sự lợi ích 
của quần sanh, Ngài không vì 4 điều tu vị ( agati ) 9 mà giảng kinh, định luật, nói 
Pháp độ đời. 

d. Bậc không nơi khuất lấp. 

Đức Phật là đấng trọn lành, đã diệt tận phiền não nên thân, khẩu, ý của Ngài 
hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, truớc mặt nguời hoặc noi khuất lấp, xa tai cách 
mặt nguời, Ngài cũng không hề làm, nói và tuởng điều tội lỗi, dầu là nhỏ nhen 
chút ít. 

Không nhu những hạng thuờng nhân tự cho mình là “Giáo chủ”, là “Bồ tát”, là 
“Thánh nhân”, vv..., truớc mặt nguời tỏ ra đạo mạo nghiêm trang nhu là bậc giới 
hạnh chân chánh, hiền từ, đạo đức, nhung sau lung nguời, xa tai cách mắt thiên 
hạ thì hằng làm nhiều điều tội lỗi xấu xa không chút lòng hổ thẹn. 

Do nhờ, những ân đức cao quí vừa giải phía trên, nên Ngài có hiệu là 
“ Araham ” (ứng Cúng). 


Phần kể riêng các phiền não mà Đức Phật đã xa lìa : 

1. Phiền não ( kilesa ): có 3 gọi là tam độc: tham ( lobha ), sân ( dosa ), si ( moka ). 

2. Pháp trầm luân ( ãsava ) có 3: trầm luân trong ngũ dục ( kãmãsava ), trầm luân 
trong kiến thức (tà kiến) ( dựthãsava ), trầm luân trong vô minh ( avjjãsava ). 

3. Điều lầm lạc ( vipallãsa ) có 3: tu tuởng lầm lạc ( sahnãvipallãsa ), tâm lầm lạc 
(i citta vipalỉãsa), kiến thức lầm lạc (diịthi vỉpallãsa). 

4. Pháp ngủ ngầm ( anusaya ) có 3: tình dục ngủ ngầm ( kãmarãgãnusaya ), kiến 
thức ngủ ngầm (tà kiến) ( ditthãnusaya ), vô minh ngủ ngầm ( avijjãnusaya ). 

5. Tu vị ( agati ) có 4: tu vị vì thuong ( chandãgatỉ ), tu vị vì giận ghét ( dosãgati ), 
tư vị vì si mê ( mohãgati ), tư vị vì sợ ( bhayãgati ). 

6. Điều buộc ràng ( gantha ) có 4: buộc ràng vì tâm xan tham (abhijjhãya 
gantha ), buộc ràng vì tâm thù oán, mong hại người (byãpãdakãya gan tha ), 
buộc ràng vì tập quán, vì chấp lệ cúng tế ((sĩlabbattaparãmãsakãya gantha ), 
buộc ràng vì chấp ý kiến của ta là chân chánh, chắc thật, còn của người khác 
là sai lầm (ỉdamsaccãbhỉnỉvesakãỵa gantha). 

7. Vực thẳm ( ogha ) có 4: vực thẳm ngũ trần ( kãmogha ), vực thẳm tam giới 
(. bhavogha ), vực thẳm kiến thức (tà kiến) ( dỉtthogha ), vực thẳm vô minh 
(' avijjogha ). 


9 . 4 điều tư vị là: thiên vị vì thương ( chandagati ); thiên vị vì giận ghét ( dosagati ); thiên vị vì si mê 
( mohãgatì thiên vị vì sợ (bhayãgati). 





12 


8. Cố chấp ( Upãdãna ) có 4: cố chấp trong ngũ dục ( kãmupãdãna ), cố chấp trong 
kiến thức (tà kiến) (i dựthupãdãna ), cố chấp trong tập quán, trong lệ cúng tế 
(Thần thánh) ( sĩlabbãttupãdãna ), cố chấp trong thân này có bản ngã 
(attavãdupãdãna). 

9. Bỏn xẻn ( macchariya ) có 5: bỏn xẻn chồ ở ( ãvãsa maccharỉyà), bởn xẻn về 
gia quyến, môn đồ, đảng phái (kula macchariya), bỏn xẻn về sự khen tặng 
và sắc tốt (yanna macchariya), bỏn xẻn lợi lộc (lãbha maccharỉyà), bỏn xẻn 
giáo Pháp (dhamma macchariya). 

10. Pháp ngủ ngầm ( anusaya ) trong tâm có 7: tình dục ngủ ngầm 
(, kãmarãgãnusaya ), mê thích tam giới ngủ ngầm ( bhavarãgãnusaya ), bất 
bình ngủ ngầm ( patighãnusaya ), cống cao ngã mạn ngủ ngầm ( mãnãnusaya ), 
kiến thức (tà kiến) ngủ ngầm ( ditthãnusaya ), hoài nghi ngủ ngầm 
(yicikicchãnusaya), vô minh ngủ ngầm (i avijjãnusaya ). 

11. Pháp thế gian ( lokadhamma ) có 8: đuợc lợi Ợãbho), thất lợi ( alãbho ), đuợc 
danh (yaso ), thất danh ( ayaso ), bị chê ( nỉndã), đuợc khen (pasamsã), đuợc 
vui ( sukho ), bị khô ( dukkho ). 

12. Pháp nho bẩn ( mandỉla ) có 9: hòn giận ( kodha ), bạc on ( makkha ), ganh tị 
(. issã ), bỏn xẻn ( macchariya ), làm bộ, giả dối ( mãyã ), khoe khoang 
(, sãtheyya ), nói láo ( musã ), tham muốn những điều xấu xa tội lỗi (pãpicchã ), 
tà kiến ( micchãditthi ). 

13. Pháp tà vạy (micchatta dhamma ) có 10: tà kiến (mỉcchã dỉtthỉ ), tà tu duy 
(micchã sankappo ), tà ngữ (mỉcchã vãcã), tà nghiệp (micchã kammanto ), tà 
mạng (micchã ặịivo), tà tinh tấn (micchã vãyãmo ), tà niệm (micchã sati), tà 
định (micchã samãdhi), tà huệ (rnicchã ũãnam), tà giải thoát (micchã 
vimutti). 

14. Nghiệp ác (| akusalakammapatha ) có 10 gọi là “thập ác”: sát sanh 
( pãnãtipato ), trộm cắp ( adinnãdãnam ), tà dâm (kãmesu micchãcãrò), nói dối 
(musãvãdo), nói đâm thọc ( pisunãvãcã ), nói lời độc ác (chửi rủa) 
( pharusavãcã ), nói lời vô ích, viến vông ( samphappalãpo ), tham lam 
(( abhijjhã ), thù oán mong hại nguời ( byãpãda ), tà kiến ( micchãditthi ). 

15. Pháp thằng thúc ( samyoịana ) có 10: thân kiến ( sakkãyaditthi ), hoài nghi (về 
nhân và quả) iyicikicchã), chấp theo lệ cúng tế (Thần thánh), chấp theo tập 
quán (giới cấm thủ) ( sĩỉabbataparãmãsa ), vui thích tình dục ( kãmacchanda ), 
thù oán, mong hại nguời ( byãpãda ), mê thích trong cảnh sắc ( rũparãga ), vui 
thích cảnh vô sắc ( arũparãga ), ngã mạn, cống cao ( mãna ), phóng tâm 
(, uddhacca ), vô minh (aviịịã). 

16. Phiền não (kilesa) có 10: tham ( lobha ), sân ( dosa ), si ( moha ), ngã mạn, cống 
cao ( manã ), kiến thức (tà kiến) ( dỉtthi ), hoài nghi (về nhân quả, ...) 
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( yicikiccha ), tâm dụ dự, uế oải, buồn ngủ ( thina ), phóng tâm ( uddhacca ), 
không hổ thẹn tội lỗi ( ahirìka ), không ghê sợ tội lỗi ( anottappa ). 

17. Tâm ác ( akusalacittuppãda ) có 12: 8 tâm xan tham ( mobhamũla'), 2 tâm sân 
hận ( dosamũla), 2 tâm si mê ( mohamũlci). (Xỉn xem giải rộng 12 ác tâm trong 
quyến “Vi diệu Pháp ” của Đại đức Hộ tông). 

18. Tâm ái dục ( tanhã) có 108. 

Neu kể tóm tắt thì tâm ái dục có 3 là: ái dục trong cõi Dục giới ( kãmatanhã ), 
ái dục trong sự muốn sanh về cõi sắc ( bhavatanhã ), ái dục muốn sanh về cõi 
Vô Sắc giới (yibhavatanhã). Lấy 3 tâm ái dục ấy nhon cho 6 căn (nhãn, nhĩ, 
tĩ, thiệt, thân, ý) thành 18 nội tâm ái dục. Lấy 3 tâm ái dục ấy nhon cho 6 trần 
(sắc, thinh, huong, vị, xúc, pháp) thành 18 ngoại tâm ái dục. Cộng lại thành 
(18 + 18) = 36 tâm ái dục. 36 tâm ái dục quá khứ + 36 tâm ái dục vị lai + 36 
tâm ái dục hiện tại =108 tâm ái dục 

19. Phiền não ( kilesa ) có 1500. 

Neu kể tóm tắt thì phiền não có 10 (xem phía truớc). 

Neu kể 1500 phiền não thì tính theo phuong pháp sau đây: lấy 1 trong 81 tâm 
phàm ( lokiyacitta ) + 52 tánh ( citasika ) + 18 thành lập sắc (nipphanna rũpa ) 10 
+ 1 hu không (< ãkãsa ) + 1 sanh (jãti) + 1 già (jarã) + 1 tiềm thức ( bhavahga ) 
= 75 phiền não. Chia ra 75 phiền não bên trong + 75 phiền não bên ngoài, 
cộng chung thành 150 phiền não. Đem nhon cho 10 phiền não ( kilesa ) đã kể 
phía truớc (150 X 10) thành 1500 phiền não. 

2. Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri)? Bởi Ngài 
đã thành bậc Chánh đẳng Chánh giác là bậc hoàn toàn Giác ngộ ( Buddho ), thông 
suốt các Pháp một cách chân chánh (sammã) tự Ngài tỏ ngộ lấy không thầy giáo 
hoá ( sãnam ). 

Đức Phật tự mình phát giác, hiểu biết tuờng tận 4 chân lý vi diệu quí báu là Tứ 
diệu đế ( caturãriyasacca ). Bốn chân lý ấy là: khố đế (dukkha ariyasaccam ), tập 
đế (dukkha samudaya ariyasaccam ), diệt đế (dukkha nirodha ariyasaccam), đạo 
đế ( dukkha nirodha gãminipaịipadã arỉyasaccam ). 

Diệu đế (ariyasacca) có nghĩa là: 

- Pháp chắc thật của bậc Thánh nhân ( ariyasacca : chắc thật). 


10 . Nipphannarũpa tạm dịch là "thành lập sắc" là sắc đã tạo lập phát sanh lên rồi. Có 18: đất, nước, lửa, 
gió, nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, sắc (cảnh), thinh, hương, vị, xúc, nữ căn, nam căn, tâm chất (căn của tim), 
mạng căn. 
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- Pháp chắc thật dắt dẫn cho xa lìa kẻ nghịch, bậc nào đã đắc Pháp tứ đế rồi 
thì các kẻ nghịch là phiền não không còn tồn tại trong thâm tâm nữa. 

- Pháp chắc thật làm cho quả thánh phát sanh tròn đủ, vì bậc nào đã đắc Pháp 
tứ đế rồi thì trí tuệ phát khởi thấy rõ: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân phát 
sanh sự khổ, đây là noi diệt khổ, đây là con đuờng đi đến noi diệt khổ”, có thể 
đắc đạo quả Thánh nhân dễ dàng. 

- Pháp chắc thật đáng tôn quí. Tôn quí vì tỉnh cách hiển nhiên, chân thật của 
tứ đế: khổ, thật có khổ trên thế gian này, nguyên nhân phát sanh sự khổ, 
nguyên nhân ấy có thật; noi diệt khổ, noi ấy có thật; con đuờng đi đến noi diệt 
khổ, con đuờng ấy có thật. 

a. Khế để. 

Khổ đế là những điều thống khổ hiển nhiên mà chúng sanh ở đòi không ai 
tránh khỏi đuợc. 

Có 12 sự khố: khố sanh ( jãti dukkham), khố già Ụãrã dukkham ), khô đau ( byãdhỉ 
dukkham), kho chết ( marana dukkham), khố vì buồn rầu, thuong tiếc (soka 
dukkham ), khố vì khóc than, kế le (parideva dukkham ), khố vì sự khố ( dukkha 
dukkham), khố vì phiền muộn ( domanassa dukkham), khố vì khó chịu, bực tức 
(upãyãsã dukkham ), khố vì không ua mà phải gần ( appĩyehi sampayoga 
dukkham ), khô vì thuong mến mà phải xa lìa (pĩyehi vippayoga dukkham ), khố 
vì muốn mà không đuợc nhu ý (thất vọng) (yampiccham na ĩabhati tampỉ 
dukkham). 

Chữ khổ ( dukkha ) nếu giải tóm tắt thì chỉ có cái khổ về ngũ uẩn. Vì cố chấp rằng: 
trong ngũ uẩn này có ta, cho sắc uẩn là ta, là của ta... Và chấp thọ uẩn, tuởng uẩn, 
hành uẩn, thức uẩn cũng nhu thế ấy nên các sự khổ não mới phát sanh lên đuợc. 
Một lẽ nữa, ngũ uẩn là nguồn cội, là noi chất chứa các sự thống khổ, vì có thân 
ngũ uẩn này mới có khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết... 

b. Tập đế. 

Nguyên nhân sanh ra khỏ là lòng ái dục {tanhã). Lòng ái dục có mãnh lực 
ngấm ngầm trong tâm của tất cả phàm nhân, khiến cho chúng sanh uớc ao, tìm 
kiếm và cố giữ lấy những vật vừa lòng đẹp ý, say mê quyến luyến theo ngũ trần 
không ngừng nghỉ. Chính lòng ái dục dắt dẫn chúng sanh trầm luân từ kiếp này 
sang kiếp khác, trong vòng sanh tử vô cùng vô tận. 

Lòng ái dục có 3: tâm ham muốn, say mê theo ngũ trần hoặc uớc muốn đuợc 
sanh làm nguời hoặc làm trời trong 6 cõi Dục giới ( kãma tanhã), tâm ham muốn 
sanh về cõi trời sắc giới ( bhava tanhã), tâm ham muốn sanh về cõi Vô sắc giới 
(yibhava tanhã ). 

Neu kể rộng, lòng ái dục có 108 nhu đã có giải phía trước. 
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Ái dục là nguyên nhân phát sanh ra các sự thống khổ, nếu ái dục diệt thì các sự 
khổ não cũng diệt theo. 

c. Diệt đế. 

Diệt đế là noi diệt trừ hoàn toàn các sự khổ tức là Niết-bàn. 

Niết-bàn, theo danh từ Pãli gọi là Nibbãna, Sanscrit gọi là Nirvãna. Ni có nghĩa: 
ra khỏi hoặc không còn. Vãnã có nghĩa: phiền não hoặc tam giới. 

Niết-bàn có 32 nghĩa 11 , nhung nếu giải tóm tắt, đại khái có 2 nghĩa sau đây: 

- Neu nói là trạng thái của tâm thì Niết-bàn là trạng thái tâm đã đoạn tuyệt, diệt 
trừ hẳn ái dục. Lòng ái dục phát sanh lên do sự tiếp xúc của lục căn (nhãn, nhĩ, 
tỉ, thiệt, thân, ý) YỚi lục trần (sắc, thinh, huong, vị, xúc, pháp). Neu thu thúc lục 
căn cho thanh tịnh, không cho duyên theo, quyến luyến theo lục trần thì lòng ái 
dục không còn phát sanh lên đuợc. Lòng ái dục đã diệt trừ thì các sự khổ não 
cũng diệt theo không du sót. 

- Neu nói là noi hoặc cõi, thi Niết-bàn là noi tịch tịnh, không có sanh, già, đau, 
chết, là cõi ngoài tam giới (xuất thế gian). 

Đức Phật và các bậc A-la-hán đã đắc 2 Niết-bàn: 

- Phiền não Niết-bàn ( kilesa nibbãnam ) hoặc hữu du Niết-bàn ( saupãdisesa 
nỉbbãncim ) là trạng thái tâm các bậc Thánh nhân ngay trong kiếp chót, đã diệt tận 
ái dục phiền não, đã đuợc giác ngộ và giải thoát, xong vẫn còn thân ngũ uẩn. 

Đức Phật đã đắc phiền não Niết-bàn khi còn ngự duới cội bồ đề, toàn thắng bọn 
Ma vuong, dứt tuyệt tham, sân, si, ngã chấp, tà kiến cùng 1500 phiền não và 108 
ái dục xa lìa tâm Ngài nhu các giọt nuớc lìa khỏi lá sen. 

Khi đã đắc hữu du Niết-bàn, Ngài có tuyên ngôn nhu vầy: “ Anekajãti samsãram 
sandhãvissam anibbisam, gahakãram, gavesanto dukkhã jãtỉ punappunam, 
gahakãraka diưhosi puna geham na kãhasi. Sabbe te phãsukã bhaggã 
gahakũtam vỉsankhatam. Visankhãragatam cỉttam tanhãnam khayamajjhagãtf\ 
Có nghĩa là: “ Kh i Nhu Lai đang tim nguời thợ (tức ái dục) là nguời cất cái nhà 
tức là thân tứ đại của Nhu Lai mà chua gặp đuợc, Nhu Lai hằng bị luân hồi trải 
qua vô luợng kiếp, sự sanh ấy hằng đem những điều thống khổ đến Nhu Lai 
không ngừng nghỉ. Này nguời thợ làm nhà kia, Nhu Lai đã tìm thấy nguoi rồi! 
Từ đây, nguoi không còn cất nhà là thân tứ đại của Nhu Lai đuợc nữa. Suờn nhà 
là các phiền não của nguoi, Nhu Lai đã bẻ gãy rồi, nóc nhà là vô minh mà nguơi 
đã tạo đó, Nhu Lai cũng đã phá tan rồi. Hiện nay, tâm Nhu Lai đã đắc Niết-bàn, 
lìa khỏi sắc tuớng, Nhu Lai đã liễu chứng quả A-la-hán là pháp tiêu diệt tất cả ái 
dục rồi!” 


n . Xin xem giải rộng về Niết-bàn trong quyến Vi diệu Pháp của Đại đức Hộ Tông. 
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- Ngũ uấn Niết-bàn (khandha nibbãnam) hoặc vô dư Niết-bàn (anupãdỉsesa 
nibbãnam) là khi tuổi thọ đã đến lúc cùng tận, các bậc Thánh nhân ấy rời bỏ thân 
ngũ uẩn, nhập vào cõi tịch tịnh không còn sanh tử luân hồi nữa. 

Đức Phật đem giáo lý cao thượng ra giảng giải tế độ chúng sanh trọn 45 hạ đến 
khi phận sự đã viên dung, Ngài đến gần kinh thành Kusinãrã, an ngọa dưới hai 
cây long thọ, nhập định rồi viên tịch. Lúc ấy Ngài tịch diệt cả ngũ uẩn là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; như thế gọi là ngũ uẩn Niết-bàn. 

Có chồ lại thêm Niết-bàn thứ ba là xá lỵ Niết-bàn (dhãtu nibbãnaựì). Hiện nay, 
xá lỵ đức Thế Tôn ở rải rác khắp noi cho Chư Thiên và nhân loại chiêm bái, khi 
Phật giáo tròn đủ 5000 năm, xá lỵ của Ngài tự nhiên sẽ bay về qui tụ thành một 
khối tại Bồ Đề Đạo Tràng (Buddha Gaya ở trung Ấn Độ), hóa ra một vị Phật tổ 
như lúc đức Thế Tôn còn tại thế, ngự trên bồ đoàn thuyết Pháp trọn 7 ngày đêm. 
Khi ấy các vị Phạm Thiên và Chư Thiên từ trên các cõi trời, tay cầm tràng hoa 
bay xuống lễ bái cúng dường và nghe Pháp, được đắc đạo quả từ Tu-đà-huờn đến 
A-la-hán hằng hà vô số kể. 

Đen đủ 7 ngày, tự nhiên trong kim thân lửa phát cháy lên thiêu hoại xá lỵ, kể từ 
ngày ấy thì Giáo pháp của Ngài hoàn toàn tiêu diệt. Như thế gọi là xá lỵ Niết- 
bàn. 

d. Đao để 

Đạo đế là con đường đi đến noi diệt khổ. Con đường ấy là Bát chánh đạo 
(arỉyatthangỉka maggà) gồm có 8 chi: chánh kiến (sammã ditthỉ ) là thấy biết chân 
chánh, chánh tư duy (sammã sankappa) là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ 
(sammã vãcã ) là lời nói chân chánh, chánh nghiệp (sammã kammanta ) là sự làm 
chân chánh, chánh mạng (sammã ậịiva) là sự nuôi mạng chân chánh, chánh tinh 
tấn (sammã vãyãma ) là sự cố gắng chân chánh, chánh niệm (sammã satí) là sự 
ghi nhớ (niệm) chân chánh, chánh định (sammã samãdhĩ) là định tâm chân chánh. 

Bát chánh Đạo chia ra 3 phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về 
phần giới; chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định; chánh 
kiến, chánh tư duy thuộc về phần huệ. Cho nên, người hành theo Bát chánh đạo 
cũng gọi là người tu giới, định, huệ là nền tảng của Phật giáo vậy. 

Bát chánh đạo là trung đạo (majjhimã patipadã ) nghĩa là con đường giữa không 
thiên về hai cực đoan không “khổ hạnh” và không “lợi dưỡng” 
(, kãmasakhaĩlỉkãnuyoga : say mê theo ngũ trần, atthakỉlamathãnuyoga : ép xác 
thân). 

Con đường ấy có năng lực hằng làm cho phát sanh pháp nhãn ( cakkhu ) và trí tuệ 
(nãna), khiến cho tâm trở nên thanh tịnh sáng suốt mà cứu cánh là sự giác ngộ 
và Niết-bàn. 
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Tứ diệu đế là những pháp thực tế, hiển nhiên mà mọi người đều có thể tự mình 
xem xét, thực nghiệm lấy. 

Tứ diệu đế là chân lý, mà chân lý thì không bao giờ hư hoại hay chịu ảnh hưởng 
của thời gian. Bốn chân lý ấy đã có trong thời quá khứ, đang có trong thòi hiện 
tại và sẽ tồn tại mãi trong thời vị lai. Nhưng chỉ có trí tuệ siêu phàm của Đức 
Phật mới phát giác được thôi và từ khi Ngài chuyển Pháp luân noi vườn Lộc Giả 
tại Isipatana, 4 chân lý vi diệu ấy mới được phổ cập đến tất cả Chư Thiên và nhân 
loại. 

Dựa theo 4 chân lý ấy, dưới cội bồ đề, Đức Phật đã tự mình tỏ ngộ tường tận 
những Pháp xác thật sau đây: lục căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý) là khổ đế, tâm 
ái dục phát khởi lên do lục căn là tập đế, trạng thái tâm ái dục bị diệt trừ không 
phát sanh lên được khi lục căn tiếp xúc với lục trần (sắc, thinh, hưong, vị, xúc, 
pháp) là diệt đế, phưong pháp chân chánh làm cho phát sanh trí tuệ để diệt tâm 
ái dục là đạo đế. 

Những Pháp kể tiếp sau đây có thể giải thích bằng cách tưong tự như trên: lục 
trần, bắt đầu từ sắc trần ...; lục thức, bắt đầu từ nhãn thức ...; lục xúc, bắt đầu từ 
nhãn xúc ...; lục thọ, bắt đầu từ nhãn thọ ...; lục tưởng, bắt đầu từ nhãn tưởng ...; 
sáu tác ý, bắt đầu từ tác ý về sắc trần ...; sáu ái dục, bắt đầu từ sắc ái...; sáu tâm 
“tầm”, bắt đầu từ ý tâm “tầm” về sắc trần ...; sáu tâm “sát”, bắt đầu từ tâm “sát” 
về sắc trần ...; ngũ uẩn, bắt đầu từ sắc uẩn ...; 10 đề kasina (dùng nguyên chất 
hoặc màu sắc làm thành vòng tròn để làm đề mục tham thiền); 10 đề niệm niệm; 
10 đề tử thi; 32 thể của thân, bắt đầu từ tóc, lông ...; 12 căn (12 ãyatana : 6 căn 
và 6 trần); 18 bản chất (18 dhãtu : chất nhãn,... chất sắc (cảnh),... chất nhãn thức 
vv...); 9 cảnh giới tái sanh ( bhava ); 4 bậc thiền, bắt đầu từ so thiền...; tứ vô lượng 
tâm (từ, bi, hỷ, xả); 4 đề vô sắc (không vô biên thiên, thức vô biên thiên, vô hữu 
sở thiên, phi phi tưởng thiên); thập nhị nhân duyên, nếu kể xuôi thì bắt đầu từ vô 
minh và kể ngược bắt đầu từ lão, tử. Theo phưong pháp trên, nếu chỉ giải thích 
riêng về một nhân duyên là “lão, tử” thì lão, tử là khổ đế, sanh là tập đế, sự diệt 
tắt của sanh và lão, tử là diệt đế, phưong pháp chân chánh làm cho phát sanh trí 
tuệ để diệt trừ sanh và lão, tử là đạo đế. 

Tất cả những Pháp ấy, luôn cả những Pháp xuất thế gian, Đức Phật đã tự mình 
tìm thấy, hiểu biết tường tận tinh vi, không phải do noi trí tưởng tượng mà do noi 
Ngài phân tích rõ ràng, nhò trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, không hạn định, không 
chướng ngại, tự Ngài tỏ ngộ lấy không ai chỉ dạy cho. 

Nói riêng về tứ diệu đế, Đức Phật đã tri tỏ đứng đắn, chính xác những Pháp đáng 
tri tỏ là khổ đế có 12 điều như đã giải phía trước, nên Ngài có hiệu là Toàn Tri 
Khố Đe iparinneyye dhamme sammãsambuddho). Ngài đã tri tỏ những Pháp 
đáng diệt trừ là tập đế tức là tâm ái dục có 3 hoặc 108 nên Ngài có hiệu là Toàn 
Tri Ái Dục (pahãtadde dhamme sammãsambuddho). Ngài đã tri tỏ những Pháp 
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đáng làm cho rõ rệt là diệt đế mà những bật trí tuệ đang cố gắng hành theo để đạt 
4 đạo, 4 quả và Niết-bàn nên Ngài có hiệu là Toàn Tri Diệt Đe ( sacchikãtabbe 
dhamme sammãsambuddho ). Ngài đã tri tỏ những Pháp đáng nuong theo là đạo 
đế, tức Bát chánh đạo có năng lực đem đến noi giải thoát là Niết-bàn, nên Ngài 
có hiệu là Toàn Tri Đạo Đe ( bhavetabbe dhamme sammãsambuddho). 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa giải phía trên nên Đức Phật có hiệu là 
Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri). 


3. Vijjacaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là V ỉjjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc)? Bởi 
Ngài đã toàn đắc: 3 cái giác ( vijjã ), 5 cái giác (hoặc minh), 15 cái hạnh ( carana ). 

a. “Giác” hoặc “minh” (yỉjjã) có nghiã là sự hiểu biết cùng tột, tinh tuờng. 

Ba cái giác của Đức Phật có kể trong kinh “ Bhayabhevara sutta ” (Majjhima 
Nikãya ) nhu sau: 

- Túc mạng minh (pubbe nỉvãsãnussati vijjã ) là tuệ biết rõ những tiền kiếp 
của Ngài và của tất cả chúng sanh. 

Đức Phật tri tỏ căn nguyên của thân ngũ uẩn của Ngài từ một kiếp đến vô 
số kiếp quá khứ: trong kiếp nào Ngài sanh trong cảnh nào, khi ấy có tên họ 
chi, dòng giống nào, sắc diện thế nào, tuổi thọ đuợc bao nhiêu, khi thác rồi tái 
sanh trong cảnh nào... Ngài đều rõ biết từng chi tiết nhu thế trong mồi tiền 
kiếp của Ngài và luôn của mồi chúng sanh nữa. 

Đức Phật đắc túc mạng minh lúc đầu hôm, trong đêm thành đạo duới cội 
bồ đề. 

- Thiên Nhãn minh ( cutũpapãta vijjã ) có 2 nghĩa sau đây: 

- Sanh tử minh là có nhãn thông thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh 
đều do nghiệp (ác hoặc thiện) cấu tạo nên. 

Chúng sanh nào làm những nghiệp ác do thân, khẩu, ý, chấp theo tà kiến sẽ 
tái sanh trong các cảnh khổ ( duggati ) là cảnh a-tu-la, ngạ quỉ, súc sanh, địa 
ngục. Chúng sanh nào làm những nghiệp lành do thân, khẩu, ý, noi theo 
chánh kiến sẽ tái sanh vào cõi yên vui ( sugati ) là cõi trời và cõi nguời (nguời 
có nhiều hạnh phúc). Đức Phật thấy rõ và biết truớc cảnh giới tái sanh của 
mồi chúng sanh tùy theo nghiệp dữ hoặc lành mà chúng sanh ấy đã tạo. 

- Thiên Nhãn thông là có nhãn thông thấy rõ tất cả Chu Thiên, nhân loại và 
các vật. 

Dầu sâu duới đất, trong lòng núi hay bị che án, dầu hữu hình hoặc vô hình, 
dầu gần hoặc xa đến đâu, Ngài cũng đều thấy rõ nhu ngay truớc mắt. 
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Nhưng đây chỉ nói đến sanh tử minh là cái minh mà Đức Phật đã đắc vào 
khoảng giữa đêm Ngài thành đạo. 

— Lậu tận minh (ãsavakkhaya vijjã ) là tuệ biết rõ các pháp trầm luân mà diệt 
tận. 

Pháp trầm luân ( ãsava ) có 4: trầm luân trong ái dục ( kãmãsava ), trầm luân 
trong tam giới ( bhavãsava ), trầm luân trong tà kiến ( ditthãsava ), trầm luân 
trong vô minh ( avijjãsana ). Riêng về ái dục, Đức Phật đã thấy rõ, hiểu biết 
tường tận: đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh sự khổ, đây là noi diệt 
khổ, đây là con đường đi đến nơi diệt khổ. về các pháp trầm luân khác là tam 
giới, tà kiến, vô minh, Ngài cũng hiểu thấy rõ rệt: pháp này là pháp trầm luân, 
pháp này là nhân sanh sự trầm luân, đây là nơi diệt pháp trầm luân, đây là 
phương pháp diệt trừ pháp trầm luân. 

Đức Phật đắc lậu tận minh vào lúc rạng đông đêm thành đạo. Đạo quả viên 
thành, Ngài thành bậc Chánh đẳng Chánh giác là bậc tối thượng, thầy cả Chư 
Thiên và nhân loại, là bậc xứng đáng cho chúng sanh tôn trọng, lễ bái cúng 
dường. 

b. Ngoài 3 cái giác vừa kể trên, Đức Phật còn đắc 5 cái giác (hoặc minh) khác, 
có kể trong kinh “Ambattha sutta” thuộc bộ Trường-a-hàm “Dĩgha Nikãya”. 

Năm cái giác ấy là: 

- Minh sát minh ( vipassanã vijjã ) là tuệ quán tưởng các pháp hành ( sankhãra ) 
là danh và sắc ( nãma rũpa ) theo 10 pháp minh sát ( yipassanã ): 12 huệ quán 
tưởng các danh và sắc đều vô thường, khổ não, vô ngã, đúng theo thật tướng 
(sammasanannãna), huệ quán tưởng sự sanh và diệt của danh sắc 
( udayabbayannãna ), huệ quán tưởng sự tan rã, phân tán của danh sắc 
(bhangannãna), huệ quán tưởng cho thấy danh sắc đáng ghê sợ như là thú dữ 
(bhayannãna), huệ quán tưởng cho thấy rõ tội lỗi của danh sắc như người thấy 
nhà mình bị lửa cháy, tìm đường thoát ra cho khỏi (adĩnavannãna), huệ quán 
tưởng cho phát sanh lòng chán nản danh sắc ( nibbỉdãnnãna ), huệ quán tưởng 
cho phát sanh tâm mong mỏi thoát khỏi danh sắc, cũng như cá mắc lưới muốn 
thoát thân, như kẻ tù tội muốn lìa khỏi cùm xích lao tù 
( muncitukamyatãnnãna ), huệ quán tưởng tìm phương thế giải thoát khỏi danh 
sắc ipatisankhãrannãnà), huệ xả là không còn chấp danh sắc nữa, không vui, 
không buồn ví như người bỏ hẳn vợ, chẳng còn mến tiếc nữa, dầu người vợ 
ấy có tư tình với người nào mình cũng thản nhiên (sankhãrupekkhãnnãna), 
huệ thấy rõ và dốc lòng thực hành xuôi theo thánh đạo ( anulomannãna ). 

Minh sát ẩn tàng trong tâm Đức Phật từ khi Ngài chưa xuất gia tầm đạo, nhưng 
lúc ấy chưa được uyên viễn, tinh vi. 


12 . Xin xem giải rộng trong quyến "Thanh Tịnh Kinh" của Đại đức Hộ Tông. 
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Chính nhờ cái minh còn thô thiển ấy mà khi còn là thái tử Sĩ-Đạt-Ta, Ngài đã 
nhận thức được những điều thống khổ của sự già, đau, chết khi trông thấy một 
người già, một bệnh nhân, một tử thi trong lúc Ngài du ngoạn ngoài hoàng 
thành. Lúc trở về nội cung, Ngài suy xét mãi về cái thân ngũ uẩn vô thường, 
phát tâm chán nản thế sự phù du, quả quyết cắt ái ly gia mong tìm đường giải 
thoát. 

Minh sát minh là cái giác đầu tiên trong 8 cái giác mà Đức Phật đã đắc vì nhờ 
minh sát minh mà Ngài mới hoàn toàn tri tỏ lý tứ diệu đế. 

Sau khi cảm thắng bọn Ma vưong dưới cội bồ đề do nhờ 10 pháp ba-la-mật, 
Ngài liền nhập diệt thọ tưởng định (samãpatti) lúc xuất định, Ngài dùng minh 
sát minh chiếu vào các pháp hành (hữu vi) và thấy rõ danh sắc đều là vô thường 
(aniccam), khố não ( dukkham ), vô ngã ( anattã ). Ngài ví ngũ uấn theo lý tứ 
diệu đế như vầy: khổ đế: ngũ uẩn là chúa tể các sự khổ rất đáng sợ ví như năm 
kẻ nghịch hung bạo; tập đế: ba cái tâm ái dục ví như ba tên dẫn đường chỉ nẻo 
cho năm kẻ nghịch ấy; diệt đế: Niết-bàn là khí cụ để ngăn cản, chặn lối bọn 
nghịch ấy; đạo đế: Bát chánh đạo là phưong pháp diệt trừ bọn nghịch ấy. 

Khi tìm thấy căn nguyên của sự khổ và phưong pháp diệt tận sự khổ bằng 
minh sát minh rồi, đức Bồ tát mới xa lìa được ba cái sử ( samyojana ) - pháp 
thằng thúc - đầu tiên là thân kiến (sakkãya dỉtthỉ), hoài nghi ( vicikicchã ) và 
giới cấm thủ ( sĩỉabbattaparãmãsa) - chấp theo tập quán, theo lệ cúng tế thần 
thánh - bằng Tu-đà-huờn đạo tuệ (sotãpattỉ maggannãna ). Rồi Ngài xa lìa cái 
thô siển của hai sử nữa là: vui thích tình dục ( kãmacchanda ) và thù oán, mong 
hại người ( byãpãda ) bằng Tư-đà-hàm đạo tuệ (sakidãgãmi maggannãna). 
Ngài lại xa lìa cái vi tế của 2 sử kể trên và diệt tận trọn vẹn cả hai sử ấy bằng 
A-na-hàm đạo tuệ (anãgãmi maggannãna). Ke tiếp, Ngài xa lìa cả năm sử 
cuối cùng là: vui thích cảnh sắc ( rũparãga ), vui thích cảnh vô sắc (< arũparãga ), 
cống cao, ngã mạn ( mãna ), phóng tâm ( uddhacca ), vô minh ( avijjã ) bằng A- 
la-hán đạo tuệ (arahatta maggannãnà). 

Phiền não chướng ngại đã xa lìa, thâm tâm Bồ tát trở nên hoàn toàn trong 
sạch, A-la-hán quả phát sanh lên và 7 cái giác khác cũng tuần tự khởi phát lên 
tròn đủ đến tâm Ngài. 

- Hóa tâm minh ( manomayiddhi vijjã ) là cái tâm có thể biến tâm mình ra thành 
thân hình, như ta rút cái tim của cây cỏ ống ra khỏi cọng vậy. 

Đức Phật dùng tâm lực tự hóa ra khi thì làm người già, lúc thì làm người trẻ... 
biến hiện dưới hình thể, khác nhau tùy theo ý muốn của Ngài. 

- Thần thông minh ( ỉdhỉvỉdhỉ vijjã ) là cái minh có thể dùng các pháp thần 
thông. 
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Đức Phật có thể biến hóa một người thành ra nhiều người hoặc nhiều người 
thành ra một người. Ngài có thể tàng hình, độn thổ, đi trên nước như trên đất 
bằng; đi ngang qua vách, núi như đi trong khoảng trống; ngồi xếp bằng bay 
trên hư không; lấy tay rò mặt trời mặt trăng; làm cho đường gần thành ra xa, 
xa thành gần, vật này biến thành vật khác, w... 

- Thiên nhĩ minh ( dibbasota vijjã ) là cái minh có thể nghe các thứ tiếng, dầu 
xa, dầu gần. 

Đức Phật có thể nghe tiếng các loài (noãn, thai, thấp, hoá) nhất là loài người 
và Chư Thiên, dầu tiếng ấy ở xa đến đâu Ngài cũng nghe được cả. 

- Tha tâm thông ( cetoparỉya vijjã) là tuệ biết rõ ý tưởng hoặc tâm thức của 
người khác. 

Đức Phật đã biết rõ tâm của tất cả chúng sanh: tâm người này còn tham, sân, 
si, tâm người kia đã dứt phiền não; người này đang tưởng điều ác, người kia 
đang nghĩ điều lành. Nhờ cái minh ấy mà ai đến gần, Ngài liền biết rõ người 
ấy muốn tìm Ngài để làm gì, hỏi chi, w... 

Năm cái giác vừa kể trên hiệp với ba cái giác đã giải phía trước, thành ra 8 cái 
giác (hoặc minh) mà Đức Phật đã đắc. 

c. Hạnh (hoặc hành) ( carana ) là phưong pháp mà bậc phạm hạnh phải hành 
theo để đi đến noi giải thoát là Niết-bàn. 

Pháp hành có 15: 

- Thu thúc theo giới hạnh (sĩla samvara) là giữ tứ thanh tịnh giới 
( patimokkha ) cho trọn vẹn tinh nghiêm. 

- Thu thúc lục căn (indriya samvara) cho thanh tịnh là giữ tâm cho bình thản 
không vui, không buồn, không cho cảnh trần chi phối khi lục căn tiếp xúc với 
lục trần. 

- Có sự tiết độ (bhojane mattannutã) trong vật thực là không độ nhiều quá 
hoặc ít quá, chỉ độ một buổi ngọ thôi. 

- Luôn luôn giữ tâm thần tỉnh táo không uể oải ( ịãgariyãnuyogo ) là hằng thức 
tỉnh, không mê ngủ. 

- Có đức tin chân chánh (saddhã) là tin lý nhân quả (tin nghiệp và tin quả), 
tin noi sự giác ngộ của đức Thế Tôn và tin noi 37 phần pháp Bồ đề. 

- Có sự ghi nhớ chân chánh và biết mình (sati sampạịanna ) là ghi nhớ theo 
tứ niệm xứ (niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp) và biết rõ những hành 
vi của mình về thân, khẩu, ý. 

- Hổ thẹn tội lỗi ( hiri ) đã làm. 

- Ghê sợ tội lỗi ( ottappa ), không dám tái phạm. 
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- Nghe nhiều, học rộng ( bahusacca ) (về kinh, luật, luận và về các pháp giải 

thoát). 

- Có sự tinh tấn ( viriya ) đúng theo tứ chánh cần. 13 

- Có trí tuệ ipannã) hiểu thấy chân chánh, là hiểu thấy theo 3 thật tuóng của 

vũ trụ (vô thuờng, khổ não, vô ngã) theo lý Tứ diệu đế. 

- Hành theo sơ thiền (pathama jhãna ). 

- Hành nhị thiền ( dutiya jhãna). 

- Hành cho đắc tam thiền ( tatỉya jhãna). 

- Hành cho đắc tứ thiền ( catuttha jhãna). 

Nhờ toàn đắc 8 cái giác mà Đức Phật phát sanh trí tuệ vô biên, nhờ hành viên 
mãn 15 cái hạnh mà Ngài phát tâm đại bi vô luợng. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật 
thông suốt cái khổ, nhờ lòng đại bi mà Ngài chỉ dạy chúng sanh phuơng pháp 
diệt khổ. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật đã tự mình đến bờ giác ngộ, nhờ lòng đại 
bi mà Ngài dắt dẫn chúng sanh đến bờ giải thoát. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật đã 
chứng bậc Chánh đẳng Chánh giác, nhờ lòng đại bi mà Ngài thực hành trọn vẹn 
phận sự của một bậc Chánh Biến Tri. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật tri tỏ pháp nào 
có sự lợi ích, pháp nào có sự nguy hại đến chúng sanh, nhờ lòng đại bi mà Ngài 
khuyên bảo chúng sanh lánh xa những điều tội lỗi, khuyến khích chúng sanh làm 
những điều lành. 

Nói tóm lại, do nhờ 8 cái giác và 15 cái hạnh của Đức Phật mà các hàng tứ 
chúng môn đệ của Ngài đuợc dắt dẫn chu đáo trên con đuờng chân chánh, lánh 
xa những con đường sai lầm như tu khổ hạnh, tà kiến, lợi dưỡng, vv... 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa giải phía trên, nên Ngài có hiệu là 
\ijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 


4. Sugato (Thiện Thệ). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Sugato (Thiện Thệ)? Bởi Ngài có sự hành trình 
toàn hảo (sobhana gamana) và có ngôn ngữ chân chánh ( sammãgadattã ) 

a. Sự hành trình toàn hảo đây, ý nói có 4 điều: 

- Tướng đi đẹp đẽ. 

Đức Phật có tướng đi vừa oai hùng, vừa trang nghiêm tề chỉnh, khiến cho 
chúng sanh trông đến phải ngưỡng mộ, tôn kính và vui thích nhìn xem. 


13 . Tứ chánh cần ( samappadhãna ): cố gắng diệt trừ các pháp ác đã phát sanh nơi thân tâm, cố gắng ngăn 
ngừa các pháp ác chưa sanh không cho xâm nhập vào thân tâm, cố gắng làm cho tăng trưởng các pháp 
lành đã có (hoặc làm hoàn bị những pháp hành đã đắc), cố gắng làm cho phát sanh các pháp lành chưa 
có (hoặc hành các pháp hành chưa đắc). 
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Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài cất bước thẳng tiến về phía vườn Lộc Giả 
ựsipatana ) để độ năm thầy Kiều Trần Như, có vô số Chư Thiên và cầm thú trông 
thấy diện mạo quang minh hào quang rực rỡ và tướng đi trang nghiêm đẹp đẽ 
của đức Thế Tôn, đồng thanh phát tâm thỏa thích hoan hô ca tụng. Từ trên không, 
Chư Thiên rắc hoa thom ngào ngạt và phổ tấu những nhạc điệu du dưong cúng 
dường từng bước đi của Ngài. Dưới trần, muôn thú hân hoan theo gót chân Ngài, 
chim chóc bay liệng, hót mừng ca tụng đấng đại bi... Vạn vật như bừng lên một 
ánh sáng huy hoàng và rộn rịp lên một niềm hoan lạc đón chào đấng cứu thế, từ 
đây châu du trọn 45 năm trường tế độ quần sanh... 

Lại nữa, mồi khi đức Thế Tôn ngự đến xóm làng nào, đều có Chư Thiên và đông 
người cung kính đi theo nhìn xem tướng trang nghiêm tốt đẹp và phát sanh tâm 
ngưỡng mộ tôn sùng. 

Cần nói thêm rằng có nhiều hạng chúng sanh sùng bái tôn kính Đức Phật vì Ngài 
có 4 pháp chan hòa ipamãna) nghĩa là dồi dào lai láng sự tốt đẹp, cao quí như 
sau đây: 

- Sắc chan hòa ( rũpa pamãna): dung nhan Ngài tốt đẹp phi phàm trọn đủ 32 
tướng hảo và 80 tướng phụ 14 , Chư Thiên và nhân loại không ai sánh bằng. 

- Pháp chan hòa ( dhamma pamãna ): các Pháp mà Ngài đã tỏ ngộ thật vi diệu 
thậm thâm và đúng chân lý, các bậc thiện trí thức khác không thể sánh bằng. 

- Thinh chan hòa ighosa pamãna ): tiếng nói của Ngài thanh tao, vang ngân 
như tiếng của trời Phạm Thiên và êm dịu rõ ràng như tiếng con chim quốc 
(karavika). 

- Tâm vui thích bình đẳng chan hòa ( luka pamãna ): Ngài có tâm bình đẳng, 
dầu bậc vua chúa hoặc thường dân, người giàu sang hoặc kẻ bần hàn đem vật 
chi đến cúng dường, Ngài cũng đều thọ lãnh một cách vui vẻ hồn nhiên không 
phân biệt giai cấp của thí chủ và vật cúng cao quý hay thấp hèn. 

Vì thế, nên có người phát tâm hoan hỷ, ưa thích sắc tướng đẹp đẽ phi phàm của 
đức Thế Tôn, rồi xuất gia vào tu theo Giáo Pháp hoặc tin lời giáo huấn của Ngài 
mà làm điều phước thiện. Có người cảm mến Ngài vì những pháp hợp lý, cao 
thượng, chân chánh mà Ngài đã giảng dạy rồi trở thành môn đồ của Ngài. Có 
người ưa thích tiếng nói tao nhã êm ái của Ngài rồi tu theo Ngài. Có người lại 
mến tâm bình đẳng của Ngài trong sự thọ nạp vật dụng cúng dường rồi thọ giáo 
với Ngài. 

Do nhờ 4 “Pháp chan hòa” cao quí vừa kể trên mà đức Thế Tôn ngự đến noi nào, 
cũng hằng làm cho đại chúng phát tâm tín ngưỡng sùng mộ Ngài. Chúng sanh 


14 . Xem giải rộng trong quyên "32 tướng Đức Phật" (Lakkhaha sutta) của Đại đức Bửu Chơn. 
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nào chưa có đức tin nơi Tam bảo, khi gặp Ngài rồi liền phát lòng cảm mến tin 
tưởng. 

Chúng sanh nào đã tu theo Giáo Pháp của Ngài rồi, khi nghe Ngài thuyết Pháp, 
hoặc nhìn sắc thân, hoặc nghe tiếng nói, hoặc cảm thông tâm bình đẳng của Ngài, 
lại càng có đức tin dõng mãnh và thực hành tinh tấn những Pháp mà Ngài đã giáo 
huấn. 

- Đi đến nơi trong sạch. 

Đức Phật hằng đi đến nơi trong sạch vì nơi nào dầu ô uế nhơ bẩn đến đâu, khi 
Ngài ngự đến đều trở nên sạch sẽ vui tươi. 

Như tích xưa, thành Vesãlĩ bị bọn phi nhân là ngạ quỉ, dạ xoa... hoành hành, gieo 
rắc bệnh dịch hạch làm cho dân chúng chết chóc vô số đến nỗi không kịp chôn, 
mùi tử khí xông lên nồng nặc. Trước khi đức Thế Tôn ngự đến thành ấy, Chư 
Thiên hay biết liền tuôn một đám mưa lành rất lớn, quét tan các hàng phi nhân 
và mùi tử khí, thành Vesãlĩ trở nên sạch sẽ an lành. 

- Đi con đường chân chánh. 

Đức Phật đã đi con đường chân chánh, thanh tịnh là Thánh đạo (ariya magga ), 
không hề quay lại tìm các phiền não trọng đại và thụy miên mà Ngài đã diệt trừ 
do nhờ đạo quả Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 

Con đường chân chánh ấy trọn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp quả địa cầu, đức 
Thế Tôn đã đi từ lúc còn là Bồ tát, được Đức Phật Nhiên Đăng ( Dĩpankãra ) thọ 
ký cho đến khi thành bậc Chánh đẳng Chánh giác dưới cội bồ đề. Với hoài bảo 
thiết tha cứu vớt nhân loại ra khỏi mê tận khổ ải, Ngài đã hành viên mãn 30 pháp 
ba-la-mật và đã gian lao khổ nhọc trên con đường trung đạo, không thiên về 
những quan niệm cực đoan là “lợi dưỡng” và “khổ hạnh”, “thường kiến” và 
“đoạn kiến”. 

- Đi đến nơi an lạc. 

Đức Phật đã đi đến nơi an lạc, vô sanh bất diệt là Đại Niết-bàn. 

Trước ngày thành đạo, Ngài chưa từng đến nơi tịch tĩnh ấy, nhưng Ngài không 
mảy may e ngại, vì thâm tâm đã được hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không còn 
phiền não. Phiền não nào Ngài đã diệt tận rồi, phiền não ấy không còn trở lại tâm 
Ngài và Ngài cũng không bao giờ quay lại tìm phiền não ấy. 

b. Ngôn ngữ chân chánh, ý nói: những huấn từ chân thật đúng theo Giáo lý, 
nhắm vào sự lợi ích và sự giải thoát của chúng sanh mà Đức Phật thốt ra tùy theo 
trường hợp và tùy theo hoàn cảnh thích đáng. 

Ngài hiểu biết tường tận lời nào đúng theo chân lý hoặc không đúng theo chân 
lý, lời nào có lợi ích hoặc không có lợi ích, lời nào vừa lòng thích ý hoặc không 
vừa lòng thích ý chúng sanh. Lời nào không đúng theo chân lý, không có lợi ích 
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và không vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời nào đúng theo 
chân lý nhưng không có lợi ích và không vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao 
giờ thuyết. Lời nào đúng theo chân lý, có lợi ích nhưng không vừa lòng chúng 
sanh, Ngài biết tùy co hội thuận tiện để thuyết. Lời nào không đúng theo chân lý, 
không có lợi ích, nhưng vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời 
nào đúng theo chân lý, nhưng không có lợi ích, dầu vừa lòng chúng sanh, Ngài 
không bao giờ thuyết. Lời nào đúng theo chân lý, có lợi ích và vừa lòng chúng 
sanh, Ngài biết lựa co hội thuận tiện để thuyết. 

Như một ngày nọ, đi ngang qua cánh rừng nhỏ gần thành Kosambĩ, đức Thế Tôn 
cầm một nắm lá trong tay và phán hỏi đức A-Nan như vầy: “Này A-Nan lá cây 
mà Như Lai nắm trong tay đây và lá cây trong rừng này, lá nào nhiều hon?” Đức 
A-Nan bèn bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Lá cây mà đức Thế Tôn nắm trong 
tay rất ít, lá cây còn trong rừng thật là nhiều”. Đức Phật mới phán rằng: “Này A- 
Nan! Cũng như thế ấy, những pháp mà Như Lai đã thấy rõ, biết rõ thật là nhiều 
ví như lá cây trong cánh rừng này, còn những pháp mà Như Lai đã thuyết ra cho 
chúng sanh được biết, chỉ ít ỏi như nắm lá trong tay Như Lai vậy. Tại sao thế? 
Bởi vì, các pháp mà Như Lai không thuyết ra là những pháp không đem lại sự 
lợi ích, không liên hệ chi đến sự hành phạm hạnh, đến sự diệt tận phiền não, đến 
sự yên lặng của tâm hồn, đến sự phát sanh trí tuệ viên dung và đến Niết-bàn. Vì 
vậy, Như Lai không thuyết ra. Còn các pháp mà Như Lai đã thuyết là những pháp 
chỉ rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh sự khổ, đây là noi diệt khổ và 
đây là con đường đi đến noi diệt khổ. Vì các Pháp ấy đem lại sự lợi ích liên hệ 
đến đời sống thanh cao, đến sự diệt tận phiền não, đến sự yên lặng của tâm hồn, 
đến sự phát sanh trí tuệ viên dung và đến Niết-bàn”. 

Như thế, ta nhận thấy rằng mặc dầu Đức Phật đã hiểu biết tường tận vô lượng 
pháp, nhưng Ngài chỉ phổ cập những pháp nào đúng theo chân lý và đem sự lợi 
ích và sự giải thoát đến cho chúng sanh thôi. 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa kể trên nên Ngài có hiệu là Sugato (Thiện 
Thệ) 


5. Lokavidu (Thế gian Giải). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Lokavidu (Thế Gian Giải)? Bởi Ngài thông suốt 
cả tam giới. 

“Tam giới” nghĩa là 3 cảnh giới mà chúng sanh đi thọ sanh: Dục giới 
(kãmabhava), sắc giới ( rũpabhava ), Vô sắc giới ( arũpabhava ). Dục giới là cảnh 
giới mà chúng sanh còn vui thích, ưa muốn ngũ trần là sắc, thinh, hưong, vị, xúc. 
Dục giới gồm 11 cõi là Địa ngục, A-tu-la, Ngạ quỷ, Súc sanh, Nhân loại, và 6 
cõi trời Dục giới, sắc giới là cảnh giới mà chúng sanh hưởng sự an vui do noi 
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quả phúc của thiền định hữu sắc. Tùy theo năng lực của bậc thiền đã đắc tại cõi 
trần, các vị đã đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền tái sanh về 16 cõi trời sắc giới, không 
còn phân biệt nam nữ và sống lâu từ một phần ba (1/3) kiếp đến 16.000 kiếp quả 
địa cầu. Vô Sắc giới là cảnh giới mà chúng sanh không còn có sắc tuớng nữa, chỉ 
còn tâm tinh khiết, không nhơ bợn. Các vị trời này đã đắc 4 bậc thiền vô sắc khi 
còn làm nguời ở cõi trần, tái sanh về 4 cõi trời vô sắc và tuổi thọ từ 20.000 kiếp 
đến 84.000 kiếp quả địa cầu. 

Trong tam giới vừa kể, có cõi chúng sanh chỉ có nhứt uẩn, cõi có tứ uẩn và cõi 
có đủ ngũ uẩn nhung không thoát khỏi sự thọ sanh do 4 cách là noãn, thai, thấp, 
hóa và vẫn còn dính mắc mãi trong vòng sanh tử luân hồi. 

Tam giới thuộc về thế gian còn xuất thế gian là Niết-bàn. Pháp nào có sanh và có 
diệt, thể trạng nào bị chi phối bởi lẽ vô thuờng là phải bị tiêu hoại tan rã gọi là 
thế gian ( loka ). Thế gian có 3: pháp hành thế gian (sankhãra ỉoka ), chúng sanh 
thế gian (satta loka ), hu không thế gian (ãkasã lokà). 

- Pháp hành thế gian. 

Đức Phật thông suốt các pháp hành 15 thế gian kể sau đây: 

- Tất cả chúng sanh đều nhờ thực phẩm mà tồn tại (ãhãrasankhãra 
ỉakam). 

- Danh sắc hành vi (nãmarũpa sankhãtam ): danh ( nãma ) gồm có 81 tâm 
vuơng ( citta ), 52 tâm sở ( cetasika ) 16 ; sắc ( rĩipa ) gồm có 4 tứ đại sắc 
(mahãbhũta rũpà) là đất, nuớc, gió, lửa, và 24 phụ sắc (hoặc liên kết sắc) 
(upãdãya rũpáỷ 1 . 

- Tam thọ hành vi ( tỉvidhavedanã sankhãtam ): thọ vui, thọ khố, thọ xả 
(không vui, không khổ). 

- Hành vi bốn món vật thực (caturãhãra sankhãtam) là: vật thực hữu 
hình ( kabalinkãrãhãra ) nhu cơm, bánh, trái... gồm có tứ đại, màu sắc, 
mùi, vị và chất bổ duỡng; vật thực tiếp xúc (phassãhãra) là sự tiếp xúc 
lục căn và lục trần làm cho thọ iyedanã) phát sanh lên; vật thực tác ý 
thiện, ác ( manosancetanãhãra ) là vật thục để đua đi tái sanh trong tam 
giới, vật thực tâm thức (yỉnnãnãhãra) là vật thực để phát sanh danh sắc 
trong lúc thọ sanh. 


15 . Pháp hành ( sankhãtam ) là những pháp hữu vi, phát sanh lên do nhân duyên tạo tác khác nhau. 

16 . Xem chi tiết "tâm vuơng", "tâm sở" và 24 phụ sắc trong quyến Vi diệu Pháp của Đại đức Hộ Tông. 

11 . Danh và sắc cùng hiệp với nhau, nuơng với nhau mới thành lập nên thân hình hữu trí đuợc. Ví nhu 
chiếc thuyền và nguời lái thuyền, chiếc thuyền nhờ có nguời lái mới đi đuợc. Hoặc nhu nguời bại và 
nguời mù, nguời bại nhờ chân của nguời mù, nguời mù nhờ mắt của nguời bại mới có thế đi và thấy 
đuờng đuợc. 
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- Hành vi thủ (pancupãdãnakkhandhã sankhãtam) là cố chấp, giữ chặt 5 
uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn cho là ta, là thân 
ta, là của ta... 

- Hành vi lục căn (chãjjhattỉkãyatana sankhãtam) là nhãn căn, nhĩ căn, 
tỉ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 

- Hành vi về chồ trú ngụ của thức (sattavỉnnãnatthỉtỉ scinkhãtam ) có 7: 
có chúng sanh thân hình khác nhau và tu tuởng cũng khác nhau 
(nãnattakãyã nãnattasanní) (nhu nhân loại, Chu Thiên, ngạ quỷ); có 
chúng sanh thân hình khác nhau nhung tu tuởng giống nhau 
(nãnattakãyã ekattasannĩ) (nhu Chu Thiên trong 3 cõi sắc giới thuộc 
hạng so thiên là Hành kiến thiên ( parisajjã ), Hành thần thiên iparohitã ) 
và Đại Phạm Thiên (Mahã brahmã ); có chúng sanh thân hình giống nhau 
nhung tu tuởng khác nhau (ekattakãyã nãnattasaMÍ) (nhu Chu Thiên 
trong 3 cõi sắc giới thuộc về hạng nhị thiên là: Thiểu quang thiên 
( Parittãbhã ), Vô luợng quang thiên ( Appamãnãbhã ), Thân quang thiên 
( Ẵbhassarã ); có chúng sanh thân hình giống nhau và tu tuởng cũng giống 
nhau (ekattakãyã ekattasanní) (nhu Chu Thiên trong 3 cõi sắc giới thuộc 
hạng tam thiên là: Thiểu hảo thiên (Parỉtta subhã), Vô luợng hảo thiên 
(Appamãna subhã), Đa hảo thiên (Siibha kinhã), và nhu Chu Thiên trong 
5 cõi Tịnh cu thiên ( Suddhãvãsa ) thuộc về tứ thiên là chồ ngụ của các 
bậc A-na-hàm đã diệt lòng tham muốn cảnh dục, chờ đắc A-la-hán nhập 
Niết-bàn luôn noi ấy chớ không trở lại cõi trần nữa nên gọi là hạng Bất 
lai. Năm cõi Tịnh cu thiên là: Vô phiền thiên ( Avihã ), Vô nhiệt thiên 
( Atappã ), Hảo thân thiên ( Suddassã ), Hảo kiến thiên ( Suddassĩ ), Vô 
thiểu thiên ( Akanitthakã ); có chúng sanh mà tư tuởng vượt qua khỏi cảnh 
sắc ( ãkãsãnancayatana ), nhập vào cõi vô sắc thứ nhất là “Không vô biên 
thiên”, lấy hư không vô tận làm cảnh giới; có chúng sanh tư tưởng vượt 
qua cõi “Không vô biên thiên” (yinnãnancãyatana), nhập vào cõi vô sắc 
thứ nhì là “Thức vô biên thiên”, lấy thức vô tận làm cảnh giới; có chúng 
sanh tư tưởng vượt qua cõi “Thức vô biên thiên” ( ãkincannãyatana ), 
nhập vào cõi vô sắc thứ ba là “Vô hữu so thiên”, lấy “sự không có vật 
chi cả” (dầu vật chi hết sức nhở nhen vi tế cũng không có) làm cảnh giới. 

- Hành vi tâm của phàm nhân luôn luôn bị 8 pháp thế gian chi phối, ám 
ảnh ( atthaỉokadhamma ): được lợi ( lãbho ), thất lợi ( alãbho ), được danh 
(yaso), thất sanh ( ayaso ), bị chê ( nỉndã ), được khen (pasamsã ), được vui 
( sukham ), bị khổ ( dukkham ). 

- Hành vi về chồ trú ngụ của chúng sanh (navasattavasa sankhãtam) có 
9: 7 chỗ trú ngụ của thức vừa kể trên thêm 2 cõi trời sau đây nữa là 9 là 
cõi trời Sắc giới Vô tưởng thiên ( Asannisatta ) thuộc về tứ thiền, cõi trời 
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vô sắc thứ tư là Phi phi tưởng thiên (Nevasannãnãsanhãyatanà) là cảnh 
giới của hạng chúng sanh không có tưởng và cũng không phải không có 
tưởng. 

- Hành vi ngũ căn và ngũ trần (dasãyatana sankhãtarn ): nhãn căn 
( cakkhavãyatana ), nhĩ căn ( sotãyatana ), tỉ căn (ghãnãyatana), thiệt căn 
Ụivhãyatana), thân căn ( kãyãyatana ), sắc trần ( rũpãyatana ), thanh trần 
( saddãyatana ), hương trần ( gandhãyatcina ), vị trần (, rasãyatana ), xúc 
trần ( photthabbãyatana ). 

- Hành vi 11 cái tâm duyên theo cảnh giới bên ngoài đưa đến 
(■ ekãdasavithãrammana sahkhãtam ): tâm vui thích phối họp với cảnh 
giới có luôn cả trí tuệ ( somanassanãna sampayutta), sự vui thích có 2 là 
thụ động và tự động; tâm vui thích phối họp với cảnh giới nhưng không 
trí tuệ ( somanassanãna vippayuttà) có 2 là thụ động và tự động; tâm vô 
ký phối họp cảnh giới có luôn cả trí tuệ ( upekkhãhãna sampayutta ), có 
2 là thụ động và tự động; tâm vô ký phối họp với cảnh giới nhưng không 
trí tuệ (upekkhãnãna vỉppayutta), có 2 là thụ động và tự động; tâm thọ 
lãnh cảnh giới với ý vô ký ( upekkhãsampaticchanna ); tâm xem xét cảnh 
giới với ý vô ký ( upekkhãsantĩrana ); tâm xem xét cảnh giới với ý vui 
thích ( somanassa santĩrana). 

- Hành vi lục căn và lục trần (dvãdasãyatana sahkhãtam ) gồm có: ngũ 
căn vừa kể trên thêm ý căn ( manãyatana ) là 6, ngũ trần vừa kể trên thêm 
pháp trần ( dhammãyatana ) là 6. 

-13 cái tâm vui thích ( terasahasanacitta sankhãtam) là: 4 tâm tham luôn 
cả ý vui thích (lobhasomanassà), 4 tâm đại thiện luôn cả ý vui thích 
(, mahãkusalasomanassa ), 4 đại hạnh tâm hiệp theo ý vui thích 
( mahãkiriyãsomanassa ), 1 tâm vui thích để sanh sự vui cười chúm chím 
(hasỉtuppãda). 

- 14 ác tâm ( cuddasacỉttuppãda sankhãtam) là: si mê (moho); không hô 
thẹn tội ( ahỉrỉkam ); không ghê sợ tội lỗi ( anottappam ); tâm phóng dật 
(i uddhaccam ); xan tham ( ỉobho ); tà kiến (ditthĩ); ngã mạn (mãno); sân 
hận (dosa); ganh tị (ỉssã); bỏn xẻn ( macchariyam ); tâm hay hối tiếc, lo 
nghĩ viển vông, nhớ theo chuyện chi không nhất định ( kukkuccam ); do 
dự, uể oải, không sốt sắng (thĩnam); hôn trầm, buồn ngủ ( mỉddham ); hoài 
nghi, không tin chắc ( vicikicchã ). 

- 18 bản chất (addhãrasadhãtu sahkhãtam ) là: chất nhãn (thị giác quan) 
(cakkhu dhãtu), chất nhĩ (thính giác quan) ( sota dhãtu), chất tỉ (khứu giác 
quan) ( ghãna dhãtu), chất thiệt (vị giác quan) (ịivhã dhãtu), chất thân 
(xúc giác quan) ( kãya dhãtu ), chất ý (tâm thức) ( mano dhãtù), chất sắc 
(sắc cảnh) (rũpa dhãtu ), chất thinh (thinh cảnh) (saddha dhãtu), chất 
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hương (hương cảnh) (gandha dhãtu), chất vị (vị cảnh) (rasa dhãtu ), chất 
xúc (xúc cảnh) (photthabba dhãtu), chất pháp (pháp cảnh) (dhamma 
dhãtu ), chất nhãn thức (cakkhu vinnãna dhãtu ) (khi nhãn căn tiếp xúc 
với sắc trần thì phát sanh sự biết gọi là nhãn thức), chất nhĩ thức (sota 
vinnãna dhãtù), chất tỉ thức (ghãna vinnãna dhãtù), chất thiệt thức (ịivhã 
vinnãna dhãtu), chất thân thức (kãya vinnãna dhãtu ), chất ý thức (mano 
vinnãna dhãtu). 

— Chúng sanh thế gian (Satta loka ). 

Đức Phật thông suốt tâm tánh của tất cả chúng sanh như sau đây: 

- Ngài hiểu biết tường tận nước tâm của chúng sanh (sabbasattãnam 
asayam), nghĩa là các pháp thường trụ trong thân tâm mỗi chúng sanh như 
vầy: thường kiến (sassata ditthĩ) và đoạn kiến (uccheda ditthĩ) hằng trụ 
trong thân tâm các hạng phàm nhân, còn 10 minh sát tuệ iyipassanãnãna ) 
và chân như tuệ ( yathãbhũtanãna ) hằng trụ trong thân tâm các bậc Thánh 
nhân. 

- Ngài thông hiểu các phiền não ngủ ngầm ( anusayam ) trong tâm chúng 
sanh chờ dịp phát khởi lên có 7: tình dục ngũ trần ngủ ngầm 
(kãmarãgãnusaya ); mê thích tam giới ngủ ngầm (bhavarãgãnusaya); bất 
bình ngủ ngầm ( patighãnusaya ); cống cao, ngã mạn ngủ ngầm 
(, mãnãnusaya ); kiến thức (tà kiến)ngủ ngầm (i dụthãnusaya ); hoài nghi ngủ 
ngầm (V icikicchãnusaya ); vô minh ngủ ngầm ( avỉjjãnusaya ). 

- Ngài biết rõ 6 tính chất ( carita ) của chúng sanh ( sarỉtam ) là: tính tham 
(rãgacarita) là tính nhiều ái dục, ưa thích sắc tốt, tiếng hay...; tính sân 
(dosacarita) là tính nhiều sân hận, dễ giận, dễ bất bình; tính si ( mohacarita) 
là tính nhiều si mê, tối tăm ngu độn; tính tin ( saddhãcarita ) là tính nhiều 
đức tin, dễ tin, ít suy xét; tính giác (buddhicarita) là tính nhiều trí tuệ hay 
suy xét, mau hiểu biết, sáng suốt; tính tầm (' vitakkacarita ) là tính nhiều suy 
tầm, quen nghĩ tưởng các điều, không quyết định. 

- Ngài biết rõ tâm chúng sanh nào ưa thích những pháp cao thượng hoặc 
thấp hèn, ưa thích phước hay tội ( adhỉmittam ). 

- Ngài thông hiểu chúng sanh nào có nhiều bụi trần hoặc ít bụi trần trong 
con mắt (apparajjakkhe mahãrajjakkhe satte) nghĩa là có nhiều tình dục 
hoặc ít tình dục. 

- Ngài tri tỏ chúng sanh nào có bản căn tinh nhuệ thượng căn, thượng trí 
hay hạ căn, hạ trí (tikkhindriye satte muddindriye satte ). Ngũ căn tinh thần 
là: tín căn ( saddhindriyam ), tấn căn ( viriyindriyam ), niệm căn 
( satindriyam ), định căn ( samãdhindrỉỵam ), huệ căn (pannindriyam). 
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- Ngài biết rõ chúng sanh nào có phẩm hạnh thanh cao lánh xa điều ác hoặc 
nết hạnh xấu hèn thích điều tội lỗi (svã kãre satte dvãkãre satte). 

- Ngài biết tuờng tận chúng sanh nào nhiều trí tuệ, mau thông hiểu các pháp 
hoặc ít trí tuệ khó thông hiếu các pháp ( suvinnãpaye satte duvinnãpaye 
satte). 

- Ngài tri tỏ chúng sanh nào có duyên lành có thể giác ngộ đạo quả hoặc 
không có duyên lành, không thể giác ngộ đạo quả ( bhabbãbhabbe satte). 

Chúng sanh nào trong tâm còn nhiều ái dục ( tanhã ), nhiều phiền não 
(i kỉlesa ), nhiều tà kiến (micchã ditíhĩ) là những pháp ngăn cản (ãvarana 
dhamma ) thiện duyên, không thể đắc đạo quả Niết-bàn đuợc. Ái dục trong 
ngũ uấn có 5: sắc ái (rũpa tanhã)', thinh ái (saddha tanhã)\ huong ái 
{gcmdha tanhã ); vị ái (rasa tanhã); xúc ái {photthabba tanhã). Phiền não 
có 10: tham lam ( lobha ); sân hận (i dosa ); si mê ( moha ); ngã mạn ( mãna)', 
kiến thức (tà kiến) ( ditthỉ ); hoài nghi (về nhân và quả) ( vicikicchã); tâm dụ 
dự, uể oải, buồn ngủ ( thĩna ); phóng tâm ( uddhacca ); không hổ thẹn tội lồi 
c ahirika ); không ghê sợ tội lỗi ( anottappa ). Tà kiến chia ra 2 loại 18 : thuờng 
kiến (sassata ditthí) là sự hiểu biết cho rằng trời, nguời hay thú khi mãn 
kiếp này cũng tái sanh y nhu truớc vậy, chớ không hề tiến hóa hoặc thối 
hóa; đoạn kiến ( uccheda ditthĩ) là sự hiểu biết rằng khi chết đi thì mất luôn, 
chớ không có tái sanh lại ở đâu cả. Đoạn kiến lại chia ra làm 3 là: vô hành 
kiến ( akiriyã ditthỉ), vô nhân kiến ( ahetuka ditthi ), vô quả kiến ( natthỉka 
ditthí). Lại nữa, chúng sanh nào phạm 5 vô gián nghiệp (cùng gọi là ngũ 
nghịch tội “ pancãnantariya kamma ” là: giết mẹ ( mãtughãta ), giết cha 
(pỉtughãta ), giết A-la-hán ( arahantaghãta ), làm cho Đức Phật đổ máu 
( Buddhalohituppãda ), làm cho tăng chúng chia rẽ ( sanghabheda ) (từ 8 vị 
trở lên) và phạm đến trinh tiết của tỳ khuu ni Thánh nhân, chúng sanh ấy 
không thể đắc đạo quả trong quả địa cầu này đuợc. 

Chúng sanh nào không còn ở 3 pháp ngăn cản, không chấp tà kiến, không 
phạm ngũ nghịch tội và không phạm đến trinh tiết tỳ khuu ni Thánh nhân, 
là nguời chuyên cần bố thí, trì giới, tham thiền, có lòng từ bi siêng năng 
thính Pháp và hết lòng hầu hạ cha mẹ, chúng sanh ấy hằng tạo nhiều duyên 
lành có thể giác ngộ đạo quả trong kiếp hiện tại. Bằng chua đắc đuợc đạo 
quả trong kiếp này, cũng hằng đuợc huởng những phuớc báu cao quí trong 
cõi nguời và cõi trời, đến khi trọn đủ các Pháp ba-la-mật thì đuợc giác ngộ 
đắc đạo quả Niết-bàn dễ dàng. 

- Hu không thế gian ( ãkãsa loka). 


18 . Xem giải rộng trong quyến "Tà kiến và chánh kiến" của Đại đức Bửu Chơn. 
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Hư không thế gian thường gọi là vũ trụ gồm có vô số thế giới nhỏ. Mồi một 
thế giới nhở đều nằm trên nước, nước chồng lên gió, gió nằm lên trên hư không. 
Nơi trung tâm có núi Tu Di (Sineru hoặc Meru) cao 84 000 do tuần. 

Chung quanh núi Tu Di có 7 vòng biển cách xa nhau bằng 7 vòng núi tên là: 
Yugandhara, Isadhara, Karavĩka, Sudassana, Nemindhara, Vinataka và 
Assakanna. Thể chất núi Tu Di và 7 vòng núi ấy bằng 4 thứ báu hiệp thành, chớ 
không phải chất đất và đá như núi thường. Be cao và bề sâu của vòng núi 
Yugandhara bằng phân nửa của núi Tu Di, bề cao vòng núi Isadhara bằng nửa 
vòng núi Yugandhara và cứ như thế, bề cao và bề sâu của vòng núi bên ngoài chỉ 
bằng phân nửa của vòng núi bên trong. 

Trung tâm 7 vòng núi ấy ở 4 hướng có 4 châu thiên hạ, mồi châu đều có 500 hòn 
đảo nhỏ bao bọc. Bốn châu ấy là: Nam Thiện Bộ châu ựambudĩpa), Đông Thắng 
Thần châu ( Pubbavideha ), Bắc Cu Lu châu ( Uttarakurũ ), Tây Ngưu Hóa châu 
( Aparagoyãra ). Trái đất chúng ta là Nam Thiện Bộ châu (Hán âm là Diêm-Phù- 
Đe). Mặt trời xoay vần chung quanh núi Tu Di vào khoảng giữa núi ấy và soi 
sáng 4 châu thiên hạ. 

Dưới chân núi Tu Di có vương quốc A-tu-la ( Asura ) là các hạng thần nhiều sân 
hận, thường gây giặc với Chư Thiên cõi trời Dục giới thấp nhất do Tứ Đại Thiên 
vương ( Cãtumahãrặịa ) cai quản, để chiếm các triền núi thấp của Tu Di sơn. Cõi 
trời Tứ Đại Thiên vương cao từ các triền núi Tu Di sắp lên đến khoảng giữa núi, 
kế đến Đạo Lợi thiên ( Tãvatimsa ) từ khoảng giữa đến đỉnh núi, do đức Đe Thích 
(Sakka) trị vì. Bốn cõi trời Dục giới trên là: Dạ Ma thiên ( Yãma ), Đấu Xuất thiên 
( Tusita ), Lạc Biến Hóa thiên ( Nimmãnaratĩ ), Tha Hóa Tự Tại thiên 
( Paranimmitavasavattĩ) ở trên hư không núi Tu Di. Trên các cõi trời Dục giới là 
16 cõi trời Sắc giới, kế tiếp là 4 cõi Vô sắc giới. 

Vô Gián Địa Ngục ( Lokantariya) ở khoảng giữa hư không hình tam giác luôn 
luôn tối tăm lạnh lẽo, không có ánh sáng mặt trời, là khoảng 3 thế giới giáp nhau. 

Tất cả núi, biển, châu, cõi trời, v.v... vừa kể trên gồm lại đủ như vậy gọi là một 
thế giới nhỏ. Một ngàn thế giới nhỏ hợp lại thành một cõi tiểu thiên. Một ngàn 
cõi tiểu thiên hợp lại thành một cõi trung thiên. Một ngàn cõi trung thiên hợp lại 
thành một cõi đại thiên. Như thế, một cõi Đại thiên gồm có 1.000 X 1.000 X 1.000 
= 1.000.000.000 thế giới nhỏ. Vì nhơn bội lên 3 lần 1.000 như vậy nên gọi là 
“Tam thiên đại thiên thế giới”. 

Đức Phật đã thấy rõ và hiểu biết tường tận pháp hành thế gian, chúng sanh thế 
gian và hư không thế gian. Do nhờ những ân đức ấy nên Ngài có hiệu là Lokavidũ 
(Thế Gian Giải). 
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6. Anuttaro (Vô Thượng Sĩ). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Anuttaro (Vô Thượng Sĩ)? Bởi Ngài có đức hạnh 
không ai sánh bằng. 

Trong kinh Sarnyutta Nikãya có câu Phật ngôn như vầy: “Như Lai chẳng thấy 
trên thế gian này, luôn cả Chư Thiên, Ma vưong và Phạm Thiên, trong thế hệ này 
luôn cả đạo sĩ, bà-la-môn, vua chúa và nhân loại, có chúng sanh nào đức hạnh 
cao thượng hon Như Lai”. 

Thật vậy, trong thế gian này không ai có thể sánh bằng Đức Phật vì Ngài có 
những 43 ân đức quí trọng kể sau đây: 

- Quí trọng vì sắc thân không tội lỗi ( rũpakãyesu anuttaro), không tật nguyền, 
có oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), tốt đẹp, đằm thắm, đầy đủ 32 tướng hảo và 80 
tướng phụ có hào quang phóng ra sáng ngời, nhân loại và Chư Thiên không ai 
sánh bằng. 

- Quí trọng vì giới hạnh ( sĩlesu anuttaro). Giới có 2 là phàm giới ( lokỉya sĩla ), 
thánh giới ( lokuttara sĩlà). Phàm giới là ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới và 
cụ túc giới. Đức Phật đã luôn luôn gìn giữ những giới ấy không bọn nho trong 
lúc còn lặn hụp trong vòng sanh tử luân hồi trọn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp 
của quả địa cầu. Lại nữa, Ngài đã thực hành trọn đủ giới ba-la-mật: bậc hạ (sĩla 
pãramĩ), bậc trung (sĩla uppapãramĩ), bậc thượng (sĩla paramattha parãmi). 
Thánh giới: từ vô số kiếp quá khứ, Ngài đã thực hành viên mãn 3 pháp chân 
chánh là chánh ngữ ( sammãvãcã ), chánh nghiệp ( sammã kammanto ), chánh 
mạng ( sammã ãjĩvo) khiến cho phát sanh thánh đạo diệt tận các pháp ác. 

- Quí trọng vì thiền định ( samãdhimhỉ anuttaro). Thiền định có 2: cận định 
(upacãra samãdí), nhập định ( appanã samãdhi). Cận định là trạng thái tâm lành 
an trụ trong một cảnh giới song chưa vững chắc. Nhập định là trạng thái tâm lảnh 
an trụ kiên cố trong một cảnh giới. Nhập định có 2: phàm định ( lokiya samãdhi ) 
và thánh định ( lokuttara samãdhi). Phàm định là định trong thế gian, là thiền của 
phàm nhân, có lúc tiêu hoại. Phàm định có 8 là 4 bậc thiền trong cõi sắc giới 
(rũpãvacara samãpattí) và 4 bậc thiền trong cõi Vô sắc giới ( arũpãvacara 
samãpattỉ ). Thánh định là định xuất thế gian, là thiền của bậc Thánh nhân, chắc 
vững, không hư hoại. 

- Quí trọng vì trí tuệ ( pannãsu anuttaro ): Ngài có trí tuệ vô lượng vô biên 
(, mahãpanno ), Chư Thiên và nhân loại không ai sánh bằng; có trí tuệ thậm thâm 
( puthuppan.no ), sâu dày như quả địa cầu; có trí tuệ làm cho chúng sanh vui thích 
(,hãsapparìno ) trong khi nghe Ngài thuyết Pháp; có trí tuệ thông hiểu mau lẹ 
(ịavanappanno ) các Pháp; có trí tuệ sắc bén ( tikkhanappanno ); có trí tuệ trong 
sự thuyết Pháp ( nibbedhikappanno ) là không bao giờ lẫn lộn hoặc vấp váp trong 
khi thuyết Pháp. Những trí tuệ ấy chẳng phải Đức Phật mới đắc được trong khi 
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thành đạo, ngay trong những kiếp quá khứ lúc còn Bồ tát tu huệ ba-la-mật (pannã 
pãramĩ), Ngài có tên là Mahosatha, vidhura v.v... đã có trí tuệ trội hẳn các bậc trí 
thức khác trong thòi bấy giò. 

- Quí trọng vì sanh làm nguời nam (purỉsasĩlamãcãresu ) (Thái tử Sĩ-Đạt-Ta) 
đầy đủ ngũ quan, diện mạo phi phàm, học lực xuất chúng, thông hiểu trọn bộ 
kinh Phệ-đà, kiếm cung, tài lực siêu phàm bạt tụy, không nguời nam nào có thể 
sánh bằng, ai ai cũng đều cảm phục kính nể. 

- Quí trọng vì phẩm hạnh thanh cao ( bhavassa sammãcãresu) hon tất cả chúng 
sanh trong tam giói. 

- Quí trọng vì trí tuệ thông hiểu phuong pháp giải thoát khỏi các pháp ác (phiền 
não) ( parapuggalavimuttinnãne ) hon các bậc trí thức khác. 

- Quí trọng vì trí tuệ biết rõ các tiền kiếp của Ngài và của các chúng sanh là đắc 
túc mạng thông (pubbenỉvãsãnussatỉnnãnè). 

- Quí trọng vì Ngài có thiên nhãn thông ( dibbacakkhunnãne ). 

- Quí trọng vì trí tuệ biết rõ cái quả của mồi chúng sanh đều do nghiệp thiện hoặc 
ác đã tạo ( kammavipãkannãne ). 

- Quí trọng vì Ngài đã dùng luõng thông ( yamakappãtihãriyannãne ) là thần 
thông hóa thân làm 2 vị Phật: một vị ở cõi trời Đạo Lợi thuyết tạng Luận độ Phật 
mẫu liên tiếp trong hạ thứ 7, một vị đi trì bình mồi buổi sáng ở Bắc Cu Lu châu. 

- Quí trọng vì Ngài đã dùng thần thông làm cho Chu Thiên, nhân loại và chúng 
sanh trong địa ngục đồng nhìn thấy nhau rõ ràng 
( ỉokavỉvaranappãtihãrỉỵannãne ), sau khi Ngài thuyết xong tạng Luận, từ cõi trời 
Đạo Lợi trở xuống trần gian. 

- Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch sự phạm tội ( ãpattỉkusaỉatãya ), là vị 
tăng nào phạm tội (giới luật) hoặc không phạm tội, Ngài đều rõ biết. 

- Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch cách thoát khỏi tội 
0 ãpattivutthãnakusaỉatãya ), là nếu vị tăng nào so ý phạm tội, Ngài từ bi cho phép 
thực hành những phuong thế giải tội (sám hối...) 

- Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch bản chất tứ đại ( dhãtukusalatãya ) hữu 
thức ( upãdỉnnaka dhãtu ) của chúng sanh và bản chất tứ đại vô thức 
(|anupãdinnaka dhãtù) của đất, núi, cây, đá... , luôn cả bản chất của chúng sanh 
vui thích trong tứ đại là đất, nuớc, gió, lửa. 

- Quí trọng vì Ngài rành mạch cách chú tâm ( manasikãrakusalatãya ), điều chi 
Ngài để tâm ghi nhớ thì không bao giờ quên. 
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- Quí trọng vì Ngài rành mạch ( thãnãtìĩãnakusalatãya ) trong nguyên nhân Ợietu) 
hay không phải nguyên nhân. Nhân đây là nhân lành, có 3 là: không gian tham 
0 alobho ), không sân hận ( adoso ), không si mê ( amoho ). 

- Quí trọng vì hai thần lực (dvĩsu iddhĩsu ) có 2: thần lực do tâm ( cittiddhi ) là tâm 
thanh tịnh nhờ thiền định, thần lực do trí tuệ ( vimamsiddhi ) là trí tuệ sáng suốt 
nhờ minh sát. 

- Quí trọng vì hai oai đức cao thuợng (dvisu anuttariyesu ) không ai sánh bằng là 
giới cao thượng ( sĩlãnuttariya ), trí tuệ cao thượng {pannãnuttarỉya ). 

- Quí trọng vì ba hạnh tuyệt luận ( tĩsukathãvatthũsu ) là bố thí ( dãna ), trì giới 
(sĩla), tham thiền ( bhãvanã ). 

- Quí trọng vì 3 bậc thiền định ( tĩsusamãdhisu ) là bậc thiền có đủ tầm và sát 
(yitakkavicãrasamãdhi), bậc thiền không có tầm nhưng có sát 
(avitakkasavicãrasamãdhi), bậc thiền không tầm và không sát ( avitakka 
avicãrasamãdhi). 

- Quí trọng vì những điều phi thường xảy ra (tĩsu pãtihãriyesu) khi Ngài lên pháp 
tọa, trong lúc đang thuyết pháp và khi xuống pháp tọa. 

- Quí trọng vì thông thấu tứ niệm xứ ( catũsu satipatthãnesu ) là: niệm thân 
(, kãyãnupassanã satipatthãna), niệm thọ ( vedanãnupassanã satỉpatthãna ), niệm 
tâm ( cỉttãnupassanã satipatthãna), niệm pháp (dhammãnupassanã 
satipatthãna). 

- Quí trọng vì bốn điều đầy đủ ( sampadã ) ( catũsu sampadãsu) khiến cho sự 
phước thí được quả báu cao thượng là: đầy đủ cả 3 tác ý ( cetanã sampada) là tác 
ý đầu tiên ipubba cetanã ) là suy tính trước khi làm phước, tác ý trong khi làm 
( muncana cetanã) là tâm vui thích trong lúc đang làm phước, tác ý suy nghĩ thỏa 
thích sau khi làm rồi ( aparãpara cetanã ); đầy đủ tứ vật dụng ( paccaya sampadã) 
(y phục, vật thực, cốc liêu, thuốc trị bệnh); đầy đủ các vật cúng dường ( yatthu 
sampadã)', đầy đủ ân đức ( gunãtỉreka sampadă) của cả 2 bậc Thánh nhân là A- 
na-hàm và A-la-hán khi các Ngài vừa xuất đại định. 

- Quí trọng vì tứ thần túc 19 ( catũsu iddhipãdesa)'. nguyện vọng thần túc 
(i chandiddhipãda ), tinh tấn thần túc (yiriyiddhipãdà), tâm năng thần túc 
(i cỉttiddhipãda ), trí tuệ thần túc (yimamsiddhipãda). 

- Quí trọng vì 4 quả ( catũsu maggesu catũsu phalesu ) bắt đầu từ Tu-đà-huờn 
đạo, Tu-đà-huờn quả, v.v... 

- Quí trọng vì 4 pháp thánh tông ( catũsu ariyavamsesu ): có sự ham muốn ít 
(appiccho), có sự tri túc ( sallekho ), có đức tin kiên cố ( saddhã) trong 10 pháp 


19 . Tứ thần túc ( iddhipada ) cũng có nghĩa là 4 pháp căn bản đế thực hành cho đắc thần thông. 
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ba-la-mật, trì giới ( silam ) trong sạch theo ngũ giới, bát quan trai giới và tứ thanh 
tịnh giới. 

- Quí trọng vì trí tuệ, thông hiểu 4 phuong pháp giải thoát ( catũsu 
vimuttinnãnesu ) khỏi các pháp ác (phiền não): giải thoát bằng thánh tuệ 
ipannãvỉmutỉ) là tuệ xuất thế gian, giải thoát bằng sự đoạn tuyệt ( samuccheda 
vimutti), giải thoát bằng sự đè nén ( vikkhambhana vimuti ) của thiền định, giải 
thoát các pháp ác ( tadanga vimutti) trong mồi nấc tâm do minh sát tuệ. 

- Quí trọng vì ngũ lực (pancabalesu ): tín lực ( saddhã balam) là đức tin dũng 
mãnh noi Tam bảo và lý nhân quả để diệt trừ lòng mê tín, tà kiến; tấn lực ( viriya 
balarn) là tinh tấn dõng mãnh để diệt trừ sự luời biếng, giải đãi; niệm lực (sati 
balam) là trí nhớ dõng mãnh để diệt trừ tâm nhớ vẫn vo bên ngoài, định lực 
(samãdhi balam) là thiền định dõng mãnh để diệt trừ tâm không chăm chú, không 
an trụ; tuệ lực ipannã balam) là trí tuệ dũng mãnh để diệt trừ vô minh. 

- Quí trọng vì ngũ căn ( pancindriyesu ) (tinh thần): tín căn ( saddhỉndriyam ) là 
cội tin ân đức Tam bảo và tin nhân quả để diệt trừ tà kiến; tấn căn (yiriyindriyam) 
là cội tinh tấn để diệt trừ sự luời biếng, giải đãi; niệm căn ( satỉndrỉyam ) là cội trí 
nhớ để diệt trừ tâm nhớ vẩn vo bên ngoài; định căn ( samãdhindriyam ) là cội 
chánh định để diệt trừ tâm không an trụ; tuệ căn ( pannindriyam ) là cội trí tuệ để 
diệt trừ vô minh. 

- Quí trọng vì ngũ thông (pancãbhinnãsu): nhãn thông ( dibbacakkhu ), nhĩ thông 
(dibba sotà), thần thông ( iddhividha ), tha tâm thông ( paracỉtta vijjã), túc mạng 
thông ( pubbenỉvãsãnussatỉ ). 

Ngũ thông kể trên còn trong phạm vi của hạng phàm nhân, các bậc Thánh nhân 
đắc thêm lậu tận thông ( ãsavakkhaya ) là tuệ biết rõ các pháp trầm luân để diệt 
tận, cộng chung là 6 cái thông ( abhinnã ). 

- Quí trọng vì sáu trí tuệ vô thuợng ( chãsãdhãranannãneru ): huệ biết rõ các pháp 
khuynh huớng ( ãsaya ) và các pháp ngủ ngầm ( anusaya ) trong tâm chúng sanh 
(ãsayãnusayannãna ), huệ biết rõ căn co dõng mãnh hay yếu hèn của chúng sanh 
(indriyaparopariyattinnãna), huệ lanh lẹ trong sự dùng luõng thông là thần thông 
hóa thân làm 2 vị Phật 20 ( yamakappãtihãriyannãna ), huệ biết rõ phuong pháp tế 
độ chúng sanh khi xả đại bi định ( mahãkarunãsamãpattinnãna ), huệ thông hiếu 
tất cả mọi vật không du sót (Toàn giác) ( sabbannũtaMãna ), huệ thông hiểu mọi 
vật không chuông ngại, không chi che án đuợc (anãvarannãna). 

- Quí trọng vì sự thuyết pháp về 7 pháp thanh tịnh 21 ( sattavisuddhidesanãsu ) nhu 
thanh tịnh do sự trì giới ((sĩla visuddhi ); thanh tịnh do sự sửa trị tâm (citta 
visuddhĩ) làm cho phát sanh cận định và nhập định; thanh tịnh do sự hiểu thấy 


20 . Đã có giải phía trước, xin xem chi số 11. 

21 . Xin xem đầy đủ chi tiết trong quyến Thanh Tịnh Kinh của ĐĐ.HỘ Tông. 
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chân chánh ( ditthi visuddhỉ) là tuệ thấy rõ “danh và sắc” (ngũ uẩn) do sự hòa hợp 
của tứ đại và hằng bị chi phối bởi 3 tuớng vô 
thuờng, khổ não, vô ngã; thanh tịnh do tuệ thấy rõ nhân duyên của danh sắc và 
dứt khỏi hoài nghi đối với danh sắc trong tam thế ( kankhãvitarana visuddhi ); 
thanh tịnh do tuệ không sai lầm theo 10 phiền não của minh sát, thấy rõ là đạo 
hay chang phải là đạo ( maggãmaggannãnadassana visuddhi ); thanh tịnh do tuệ 
thấy rõ cách thức tiến hóa là nên thực hành 9 pháp minh sát tuệ 
(patỉpadãnãnadassana vỉsuddhỉ ); thanh tịnh do tuệ xuất thế gian ( nãnadassana 
visuddhi ) thấy rõ 4 thánh đạo và 4 thánh quả. 

- Quí trọng vì thông hiểu đạo tuệ của bảy bậc Thánh nhân ( sattãkhĩnãsavabalesu ) 
là những bậc hữu học ( sekkho puggalo) có mãnh lực diệt tận từng giai đoạn các 
pháp trầm luân, nhất là 10 sử ( samyojana: pháp thằng thúc). Bảy bậc Thánh nhân 
ấy là Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà-huờn quả, Tu-đà-hàm đạo, Tu-đà-hàm quả, A-na- 
hàm đạo, A-na-hàm quả và A-la-hán đạo. 

- Quí trọng vì sự thuyết pháp về 9 chồ trú ngụ của chúng sanh 
(navasattãvãsadesanãsu) 22 . 

- Quí trọng vì 10 đề kasina 23 ( dasakasinãyatanesu ): đề mục đất (pathavĩkasỉna), 
đề mục nuớc (ãpo kasinà), đề mục gió (yãgo kasinà), đề mục lửa ( tejo kasina), 
đề mục màu xanh (ỉiĩỉa kasina), đề mục màu vàng (pĩta kasinà), đề mục màu đỏ 
(lohita kasỉnà), đề mục màu trắng ( odãta kasỉnà), đề mục hu không ( ãkãsa 
kasỉnà), đề mục ánh sáng ( ãỉoka kasỉna). 

- Quí trọng vì hiếu rõ 11 phuớc báu ( ekãdasamettãnỉsansadesanãsu ) do sự rải 
lòng bác ái: khi ngủ đuợc an vui ( sukham supatí), khi thức dậy cũng đuợc an vui 
( sukham patỉbujjhati ), không nằm mộng thấy điều dữ xấu xa (na pãpakam 
supinam passatỉ ), mọi nguòi đều thuong mến (manussãnam piyohoti), phi nhân 
cũng thuong mến (amanussãnam pỉyohotỉ ), Chu Thiên thuờng hộ trì (devatã 
rakkhanti), lửa, thuốc độc và khí giới không làm hại đuợc ( nãssa aggi vã vỉsam 
vã sattham vã kamatỉ ), tâm nhập thiền một cách mau lẹ ( tuvãtam cỉttam 
samãdhỉyatí), màu da, guơng mặt đuợc tuoi tỉnh sáng sủa ( mukhavanno 
vippasĩdatí), khi sắp lâm chung, tâm đuợc bình tĩnh không mê loạn (asammuỊho 
kãlam karoti ), nếu chua đắc đạo quả cao thuợng thì khi chết đuợc sanh về cõi 
trời Phạm Thiên (Sắc giới) (uttarim appativijjhanto brahmalokũpagohotỉ). 

- Quí trọng vì biết rõ tâm của chúng sanh ở trong mười hai điều tội lỗi 
(| dvãdasãkusaladesanãsu ) là 12 ác tâm 24 ( akusalacitta ): 8 tâm xan tham, 2 tâm 
sân hận, 2 tâm si mê. 


22 . Đã có giải trước trong hiệu Sugato (pháp hành thế gian, chi số 9). 

23 . Dùng chât hoặc đê mục làm thành vòng tròn đê dùng làm đê mục tham thiên. 

24 . 12 ác tâm: xin xem giải rộng trong quyến Vi diệu pháp của ĐĐ.HỘ Tông (trang 6, 7, 8). 
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- Quí trọng vì thông hiểu cách hành 13 pháp đầu đà (terasa dhutangagunesu ): 
hành bằng cách lượm vải bỏ để may y mặc (pamsukũỉika ), hành bằng cách chỉ 
có tam y ( tecĩvarika ), hành bằng cách chỉ đi khất thực không thọ trai tăng 
( pindapãtika ), hành bằng cách thường đi khất thực theo mồi nhà mồi xóm 
(sapadãnacãrỉka), hành bằng cách chỉ ngồi thọ thực một chồ ( ekãsanika ) (chỉ 
thọ mồi ngày một lần thôi), hành bằng cách chỉ thọ thực trong bát mà thôi 
( pattapindika ), hành bằng cách khi đã ngăn 25 vật thực người dâng rồi thì không 
được phép thọ thực noi nào nữa ( khalupacchãbhattika ), hành bằng cách chỉ ở 
trong rừng (không được ở trong xóm làng) ( ãraỉĩmka ), hành bằng cách chỉ ở noi 
cội cây (không được ở cốc liêu hoặc chồ có che lợp) ( rukkhamũlika ), hành bằng 
cách chỉ ở ngoài trời, khoảng trống (dầu dưới bóng cây cũng không được) 
( abbhokãsika ), hành bằng cách chỉ ở noi mồ mả hoặc chồ bỏ tử thi ( sosãnika ), 
hành bằng cách chỉ ở chồ nào chư tăng đã chỉ định đầu tiên, không dời đổi 
(yathãsanthalika), chỉ ngồi chớ không nằm (đi, đứng được) ( nesajjika ). 

- Quí trọng vì mười bốn trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, vô lượng vô biên 
( cuddasabuddhannãnesu ): huệ thấy rõ khố đế là chân thật ( dukke nãnam ), huệ 
thấy rõ tập đế là chân thật ( dukkha samudaye nãnam ), huệ thấy rõ diệt đế là chân 
thật ( dukkha nỉrodhe nãnarỵi), huệ thấy rõ đạo đế là chân thật ( dukkha 
nirodhagãminipatipadãya nãnam), huệ thấy rõ cái quả hay cái lý (thông suốt cả 
nghĩa lý của chú giải) ( atthapatisambhidã ), huệ biết rõ cái nhân hay thông suốt 
cả các pháp ( dhammapatỉsambhidã ), huệ biết rõ ngữ căn hay thông suốt các thứ 
tiếng (niruttipatisambhisã), huệ phân tách rõ ràng và mau lẹ tất cả sự vật 
(patibhãna patỉsambhidã). 8 cái huệ vừa kể trên + 6 cái huệ đã giải ở chi số 32 
thành 14 cái huệ. 

- Quí trọng vì sự thuyết pháp về sanginippakarana (trong tạng luận) chia tâm 
lành ra 21 ( ekavĩsatikusaỉadesanãsu ): 8 thiện tâm trong cảnh Dục giới 
(kãmãvacarakusaỉa), 5 thiện tâm trong cảnh sắc giới ( rũpãvacarakusala ), 4 
thiện tâm trong cảnh Vô sắc giới ( arũpãvacarakusala ), 4 thiện tâm xuất thế của 
bậc Thánh nhân ( ỉokuttarakusala ). 

- Quí trọng vì sự thuyết pháp mãhãpatthãna (duyên khởi đại luận) về 24 cái nhân 
(paccaya ) 26 bắt đầu từ hetuppaccaya (nguyên khởi nhân) và cuối cùng là 
avigatappaccaya (bất tán nhân) ( catuvisatipasayadesanãsu ). 


25 . Không dùng, không thọ lãnh. 

26 . "Hetu" là nhân sanh ra ( ịancika ), "paccaya" là pháp củng cố ( upatthambhaka ) cái nhân ấy. Nói một 
cách khác "hetu" là cốt từ nguồn gốc ( mũla ) còn "paccaya" là phù trợ nhân, ví như phận sự của hột 
giống làm cho mọc mầm non, còn phận sự của đất nước là phụ trợ cho cái mầm ấy được vững chắc. 
Tuy chia ra danh từ riêng biệt như thế, nhưng nói chung "hetu" hay "paccaya" cũng có thế gọi chung 
là "nhân" được. 
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- Quí trọng vì huệ thông suốt hằng hà vô tận, pháp môn ( kotisatasahassa 
sancaritadhamma vạịĩrannãnesu) là dukapatthãna, tỉkapatthãna, 
dukatỉkapatthãna, tikadukapatthãna ... 27 . 

Do nhờ những ân đức quí trọng, không ai có thể sánh bằng vừa kể trên, nên 
Đức Phật có hiệu là Anuttaro (Vô Thuợng Sĩ). 


7. Purisadammasarathi (Điều Ngự Trượng Phu). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Purisadammasãrathi (Điều Ngự Trượng Phu)? Bởi 
Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. 

a. Người hữu duyên. 

Người hữu duyên là người trong kiếp quá khứ đã thực hành pháp ba-la-mật, 
là người năng bố thí, chuyên cần trì giới, tham thiền, thỉnh Pháp. 

Người đã thực hành những hạnh thanh cao ấy là người đã tập duyên lành 
(upanissayà) đáng được tế độ. Tùy theo trình độ phạm hạnh thấp hoặc cao, thiện 
duyên nhiều hoặc ít, đức Thế Tôn dùng phưong tiện thích ứng để tế độ mồi người 
hữu duyên. Có 2 hạng người hữu duyên: hạng người do Đức Phật tế độ 
(buddhaveneyya ), hạng người do các bậc thinh văn tế độ (sãvakaveneyya) . Hạng 
người nào hữu duyên cùng Đức Phật thì tự Ngài đến tế độ, còn hạng người nào 
Ngài biết rõ hữu duyên với bậc thinh văn nào thì Ngài bảo vị ấy đến tế độ cho. 

b. Phương tiện tế độ chúng sanh. 

Đức Thế Tôn tùy theo tâm tánh và căn cơ của mồi hạng người mà giảng giải 
rõ ràng về phước hoặc tội. Chúng sanh nào ưa thích những điều lành thì Ngài 
thuyết về các pháp hành thiện, là hành thiện do thân (kãya sucarỉta), do khẩu 
(vacĩ sucarita) và do ý ( mano sucarità) cùng phước báu của các pháp ấy, hầu 
làm cho chúng sanh đó phát tâm thỏa thích trong sự làm các điều thiện. Chúng 
sanh nào ưa thích những điều ác, Ngài thuyết về các pháp hành ác, là hành ác do 
thân (kãya duccarỉtà), do khấu ( vacĩ duccarỉta) và do ý ( mano duccarita ) cùng 
quả báo của các pháp ấy, hầu làm cho chúng sanh đó phát tâm ghê sợ những điều 
tội lỗi và hồi tâm làm các việc lành. 

Ke tiếp với những hạng người đã trau dồi giới hạnh thanh tịnh rồi, Ngài thuyết 
về các pháp thiền định và phước báu do các pháp ấy từ bậc sơ thiền đến tứ thiền. 

Với những bậc đã đắc thiền định, Ngài lại giảng giải về các pháp minh sát, hầu 
làm cho những vị ấy tu tập lần lần để phát sanh trí tuệ thấy rõ thật tướng các pháp 


21 . Dukapatthãna: luận về duyên khởi từng đoạn 2 chi; tikapatthãna : luận về duyên khởi từng đoạn 3 chi; 
dukatikapatthãna : luận về duyên khởi từng đoạn 2 và 3 chi; tikadukapatthãna: luận về duyên khởi từng 
đoạn 3 và 2 chi. 
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hữu vi, diệt trừ phiền não và đắc đạo quả Thánh nhân từ Tu-đà-huờn đến A-la- 
hán. 

Chúng ta không lấy làm lạ rằng trong tích xua, có nhiều Chu Thiên và bậc đại 
thiện duyên, khi nghe qua một câu kệ ngôn hoặc một thời Pháp do đức Thế Tôn 
thuyết, đuợc liễu chứng đạo quả Thánh nhân ngay tại chỗ ngồi của mình. Nguyên 
do là các bậc ấy đã thục hành viên mãn, các pháp ba-la-mật và tập hợp thiện 
duyên cao dày quí báu từ vô số kiếp quá khứ, đến kiếp hiện tại hữu phuớc gặp 
Đức Phật giảng dạy tế độ cho, nên đuợc nếm huong vị an vui tuyệt đối, ví nhu 
trái cây đã chín muồi từ bao nhiêu ngày trên cành cao, chỉ một luồng gió nhẹ 
thoảng qua là roi rụng vậy. 

Trong kinh Aủguttara Nikãya, có câu Phật ngôn nhu vầy: “Này Kesi! Nhu Lai 
huấn luyện chúng sanh đáng tế độ khi thì bằng phuơng cách dịu dàng, lúc thì 
bằng phuong tiện cứng rắn và khi thì bằng cách vừa dịu dàng vừa cứng rắn”. 

Nói tóm lại, Ngài tế độ chúng sanh bằng 3 phuong tiện sau đây: Ngài giảng dạy 
rõ ràng về các điều thiện và điều ác (i abhinnã ); Ngài dạy bảo theo nguyên nhân 
là tùy theo quả lành hoặc dữ đã xảy ra ( saniảãna ), Ngài chỉ cho thấy do nhân 
thiện hoặc nhân ác; Ngài giáo hóa bằng 3 pháp phi thuờng ( sappãtihãriya) là 
bằng cách dùng các pháp thần thông ( ỉddhỉppãtỉhãra ), bằng cách biết rõ tâm của 
chúng sanh ( ãdesanãpãtỉhãra ), và bằng những lời khuyên răn 
( anIisãsanipãịihãra ), nhắc nhở và giao huấn về giới, định, huệ. 

Đức Thế Tôn rất thông thạo, rành mạch trong sụ giáo hóa chúng sanh ví nhu nài 
voi đã thuần thục trong sụ tập luyện voi, bởi Ngài thông hiểu tâm của tất cả chúng 
sanh nhu đã giải trong hiệu Lokavidu - Thế Gian Giải, đoạn “Chúng sanh thế 
gian”. Do nhò sụ hiểu biết tuờng tận tánh nết, hạnh kiểm, trình độ trí tuệ và duyên 
lành của mồi chúng sanh, nên Ngài mới có thể giáo hóa Chu Thiên và nhân loại 
một cách dễ dàng. Vì thế, nên các bậc hữu duyên nên tế độ đều vâng theo lời 
khuyên bảo và giáo huấn của Ngài. 

c. Chúng sanh được tế độ. 

Neu dịch sát nghĩa thì chữ “ Parisadammasãrathỉ ” có nghĩa là bậc chỉ đạo 
(sãrathi) những nguời nam ( purisa ) đáng đuợc giáo hóa ( damma ). 

Nhu thế thì đức Thế Tôn chỉ độ toàn những nguời nam thôi hay sao? Không phải 
vậy, Ngài tế độ cả nguời nam và nguời nữ, nhung lệ thuờng thì nói đến nguời 
nam truớc vì theo Phật giáo nguời nam hữu phuớc hon nguời nữ và hành đạo 
cũng đuợc tiện lợi dễ dàng hon. 

Lại nữa, chẳng những chỉ riêng nhân loại thôi, Ngài còn tế độ luôn cả loài thú và 
phi nhân (Chu Thiên, dạ xoa, ngạ quỷ...) có duyên lành. 

Hạng nam ipurisa) đuợc tế độ có 3: thú đục (tiracchãna purisa ), nguời nam 
(manussa purisa ), phi nhon nam (amanussa purisà). 
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— Những thú đực như rồng chúa Apalãlo trong núi Hy Mã Lạp Sơn, CũỊodara 
và Mahodara trong thế giới loài rồng; Aggisikha và Dhũmasikha trong đảo 
Tích Lan; ÃravãỊa v.w.., đã được đức Thế Tôn có tâm bi mẫn dùng thần thông 
tế độ cho, khiến các rồng chúa ấy hết hung dữ và dứt nọc độc là lòng sân hận, 
rồi thọ tam qui ngũ giới. Voi Dhanãpãlaka cũng được Ngài tế độ cho thọ tam 
qui. Không phải chỉ có bao nhiêu ấy thôi, các thú khác nữa cũng được Ngài từ 
bi tế độ rất nhiều. 

— Những người nam đã làm các điều tội lồi, hằng chấp tà kiến như người con 
trai ngoại đạo Nigantha ụ cún) tên Saccaka, những người bà-la-môn tên 
Ambattha, Pokkharasãti, Sonadanda, Kũtadanta..., đã được đức Thế Tôn từ bi 
thuyết Pháp tế độ cho, khiến phát sanh đức tin trong sạch nơi Tam bảo, xa lìa 
tà kiến, được chánh kiến và đắc đạo quả cao thượng. Những người nam đã rơi 
vào “lưới huệ” của Ngài và được tế độ không phải chỉ bao nhiêu ấy thôi, còn 
rất nhiều không kể hết được. 

— Những phi nhơn nam như các dạ xoa Ãlavaka, Sũciloma và Kharaloma, đức 
Đe Thích ( Sakka ), Đại Phạm Thiên Pakã... đã chấp tà kiến và ngã mạn, tự cho 
mình là bậc có đức hạnh tối cao, được đức Chánh Biến Tri thuyết Pháp tế độ 
cho đến khi phát tâm tín thành Tam bảo. 

d. Huấn từ của đức Thế Tôn. 

Lời đức Thế Tôn thốt ra để giáo hóa chúng sanh rất nhiều, không thể kể xiết. 
Khi giáo huấn, Ngài tùy theo tâm tánh và duyên lành, theo trí tuệ và căn cơ mỗi 
chúng sanh, theo nguyên nhân, thời buổi và cơ hội, phong tục tập quán mỗi quốc 
độ... 

Nói tóm lại, huấn từ của Ngài có 3: không nên làm điều ác (sabbapãpassa 
akaranam), nên làm các điều lành ( kusalassũpasampadã ), nên trau dồi tâm cho 
trong sạch (sacittapariyodapanam). Đức Thế Tôn khuyên bảo đừng làm điều ác 
là nên xa lánh 10 pháp hành ác do thân, khẩu, ý ( duccarita kiriyã) gọi là thập ác: 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác (chửi rủi), nói 
lời viển vông vô ích, tham lam, thù oán, tà kiến (không tin nhân quả tội phước...). 
Ngài khuyến lệ nên làm các điều lành là nên hành 10 phạm hành pháp 
(puMakỉrỉyã ): bố thí, phụng sự sốt sắng (veyyãvacca), ngũ giới, tứ vô lượng tâm 
c appamanũã ), xa lánh sự dâm dục ( methunavirati ), chỉ vui thích vợ mình (không 
ngoại tình), tinh tấn, trì bát quan trai ( uposatha ), bát thánh đạo ( ariyamagga ), 
giáo pháp ( sãsana) (giới, định, huệ). Ngài dạy bảo nên trau dồi tâm cho trong 
sạch là nên cố gắng diệt tận các phiền não ( kilesa ) và các pháp ngủ ngầm trong 
tâm ( anusaya ) là những điều làm cho tâm bọn nhơ và khiến chúng sanh sa đọa 
mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Những phiền não ấy chia ra 2 hạng: phiền não 
trọng đại (thô sơ) và phiền não vi tế. Phiền não trọng đại (tâm muốn sát sanh, 
tham muốn của cải người mong làm của mình...) có thể diệt trừ được bằng sự trì 
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giới và thiền định. Phiền não vi tế, khó mà nhận thức được, là căn nguyên làm 
cho phát khởi các phiền não khác, có thể diệt tận được bằng thánh tuệ. 

Neu tóm tắt thêm nữa, huấn từ của đức Chánh Biến Tri có thể thâu ngắn lại trong 
hai khuyến ngôn quí báu sau đây: nên xa lánh sự dể duôi (pcimãảà) 1% , nên thực 
hành sự không dể duôi ( appamãda ). 

- Sự dể duôi hằng ngụ trong tâm của hạng người hay quên mình, thường buông 
lung trí nhớ, không nhất quyết làm một việc gì cho lâu dài, thành tựu. 

Tâm chúng sanh mải say mê theo sự cám dồ của ngũ trần lục dục, tự nghĩ rằng 
ta còn trẻ chưa già, còn mạnh chưa đau, còn vui chưa khổ.... nên ít có dịp 
tưởng nhớ đến các pháp lành và các công đức. Dầu cho có nhớ đi nữa, cũng 
làm qua loa cho có chừng, không để hết tâm trí vào sự thực hành những thiện 
pháp. Đó là tâm dể duôi. 

Lại nữa, chẳng khác nào con cắc kè chạy một đoạn đường rồi ngừng lại một 
chập, không bao giờ chạy một mạch đến đích; có người làm việc phước thí 
hoặc trì giới hoặc thỉnh Pháp, tham thiền... một hôm rồi bỏ luống nhiều ngày; 
có người xuất gia trong một thời gian rồi hoàn tục, không còn tưởng nhớ chi 
đến Phật Pháp nữa... Tất cả sự kiện ấy là trạng thái của tâm dể duôi. 

Sự dể duôi là nguồn cội và chủ động các pháp ác. Chúng sanh nào làm nô lệ 
cho sự dể duôi rồi thì hằng chất chứa phiền não trong thâm tâm, phải chịu 
những sự thống khổ của sanh, già, đau, chết, đời này qua kiếp khác không 
ngừng. 

- Sự không dể duôi nghịch hẳn với sự dể duôi. Người không dể duôi là người 
hằng có sự ghi nhớ trong tâm, chẳng phải chỉ trong một thòi gian ngắn mà 
thôi, trong bất cứ lúc nào, noi nào và hành động nào cũng vậy. 

Đặc tính của người không dể duôi có 5: ở trong khuôn khổ giới luật (sĩle 
patitthito ); thâu thúc lục căn cho thanh tịnh ( indrỉyesu samvuto ); biết độ lượng 
trong sự ăn uống ( bhojane mattannũ ); thường hay thức tỉnh, ít mê ngủ 
Ụãgariyam anuyanjatĩ)\ tinh tấn tham thiền, hành đạo để đắc những pháp cao 
siêu ( bhãvagam kusalam dhammam). 

Sự không dể duôi là bức tường ngăn cản rất hiệu quả các pháp ác không cho 
xâm nhập và nảy nở trong thân tâm được, là nguồn cội và chủ động các pháp 
lành. Nên có câu Phật ngôn như vầy: “Này các thầy tỳ khưu! Dấu chân của tất 
cả loài thú khác đều có thể nằm trọn trong dấu chân của con voi như thế nào, 
các thiện pháp hằng qui tụ cả thảy dưới năng lực của sự không dể duôi như 
thế ấy!” 


28 . Sự giải đãi. 
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“Appamãdo amatam padam sự không dể duôi là con đường đi đến nơi bất 
diệt. Chúng sanh nào có tâm không dể duôi, thường tưởng nhớ đến những 
pháp lành, chuyên cần thực hành các công đức như bố thí, trì giới, thính Pháp, 
tham thiền... và cố gắng không ngừng gìn giữ lục căn thanh tịnh, không cho 
duyên theo trần dục, chúng sanh ấy chắc chắn một ngày kia sẽ diệt tận được 
các phiền não trọng đại và vi tế, và sẽ được nếm hương vị Niết-bàn là nơi vô 
sanh bất diệt vậy. 

Vì thế, nên trong khi lâm trọng bệnh sắp nhập Niết-bàn, đức Thế Tôn đưa mắt 
nhìn hàng tứ chúng 29 đang ngồi đầy dẫy trước mặt Ngài, người thì gương mặt âu 
sầu, buồn bã, người thì giọt lệ đầm đìa... ai ai cũng đều tỏ vẻ áo não, tiếc thương 
đấng từ phụ trong giờ vĩnh biệt... Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ngài bèn thốt lời 
căn dặn như vầy: “Này các hàng đệ tử! Các người nên nhớ rằng các pháp hữu vi 
đều phải bị tiêu hoại, ấy là lẽ dĩ nhiên. Các người không nên dể duôi, hãy cố gắng 
hành những điều lợi ích đến thân tâm cho được mau kết quả!” Ây là lời cuối cùng 
của đức Thế Tôn khi sắp lìa cõi thế, tiếng Pãli gọi là “ pacchimabuddhavacana ” 
(tối hậu ngôn). 

Bao nhiêu lời ấy bao gồm trọn vẹn Giáo Pháp mà đức Thế Tôn đã khổ công 
truyền bá trọn 45 năm trường đăng đẳng, vì vậy chúng ta là hàng Phật tử, hữu 
duyên gặp được Chánh pháp, cũng nên khắc tạc nơi tâm khảm lời di huấn vàng 
ngọc của Ngài và cố gắng thực hành “sự không dể duôi” hầu thấy rõ con đường 
giải thoát trong buổi tương lai. 

Do nhờ những ân đức từ bi phổ độ chúng sanh vừa kể trên, nên Đức Phật có 
hiệu là Purisadammasãrathi (Điều Ngự Trượng Phu). 


8. Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư). 

Tại sao Đức Phật có hiệu Satthãdevamanussãnam (Thiên Nhân Sư)? Bởi Ngài 
là thầy cả Chư Thiên và nhân loại. 

a. Sự lợi ích của Giáo Pháp. 

Giáo Pháp đức Thế Tôn đã giảng dạy cho Chư Thiên và nhân loại nhằm vào 
ba sự lợi ích sau đây: lợi ích hiện tại ( ditthadhammikattha ), lợi ích tương lai 
(samparãyỉkattha ), lợi ích cao thượng là Niết-bàn ( paramattha ). 

Sự lợi ích hiện tại có bốn: nên siêng năng làm những công việc nuôi mạng hằng 
ngày là những nghề nghiệp chân chánh ( utthãna sampadã), không tội lỗi 30 ; nên 
gìn giữ tài sản đã kiếm ( ãrakkha sampadã) đặng không cho hao mòn tiêu hoại vì 
những nguyên nhân khác nhau như lửa cháy, trộm cướp, chơi bời, cờ bạc v.v...; 


29 . Tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ. 

30 . Năm nghề nghiệp có tội là: buôn bán khí giới ( satthavanijjã ), buôn bán người hoặc thú (sattavanijjã), 
buôn bán thịt ( mamsavanijjã ), buôn bán rượu ( majjavanijjã ), bán thuốc độc ( visavanijjã ). 
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nên thân cận bạn lành ( kalyãnamittatã ) là những bạn có đức tin, có giới hạnh, 
năng làm những việc phước thí, có trí tuệ v.v...; nên tiêu xài tiền một cách độ 
lượng cân phân ( samạịĩvitã ), là tùy theo sức mình đã kiếm được, đừng hoang phí. 

Sự lợi ích tưong lai có bốn: có đức tin ( saddhã sampadã) là tin ân đức Tam bảo, 
tin nghiệp, tin quả, có giới hạnh ( sĩla sampada ) là trì giói trong sạch (ngũ giới, 
bát quan trai giới, v.v...), có sự dứt bỏ ( cãga sampadã) là đem tiền của ra làm 
việc phước thí đến các bậc sa môn và kẻ bần cùng, bệnh tật v.v..., có trí tuệ (panrĩã 
sampadã) là biết rõ tội phước và thật tướng của các pháp hữu vi. Người nào thực 
hành đầy đủ cả 4 điều kể trên là người đã dọn xong con đường đi về buổi vị lai, 
đến khi tan rã ngũ uẩn này rồi sẽ đi dễ dàng không chướng ngại. 

về sự lợi ích cao thượng là Niết-bàn, đức Thế Tôn giảng dạy, chỉ bảo cho thấy 
bốn chân lý là Tứ diệu đế ( Ariya sasa ): khổ đế ( dukkham ) (12 sự thống khổ hiển 
nhiên của nhân loại), tập đế ( dukkhasamudayo ) (nhân sanh của các sự thống khổ 
là lòng ái dục), diệt đế ( dukkha nirodho) (noi diệt của các sự thống khổ là Niết- 
bàn), đạo đế ( dukkha nirodhagãmỉnĩpattipadã) (con đường Bát chánh đạo hành 
theo để đi đến noi diệt khổ). 

Ngài đã giáo hóa tùy theo duyên lành ( upanissaya ). Chúng sanh nào ít duyên 
lành, nhiều phiền não thì Ngài dạy bảo về sự lợi ích hiện tại và vị lai. Chúng sanh 
nào thiện duyên cao dày thì Ngài dạy bảo về sự lợi ích cao thượng là Niết-bàn. 

b. Bậc dẫn đạo tuyệt luân. 

Trong bộ Mahã Niddesa có giải về chữ “thầy” ( satthu ) như vầy: “Đức Thế 
Tôn là thầy, vì Ngài là bậc dẫn đạo chúng sanh đến noi an lạc là Niết-bàn”. 

Lệ thường, phận sự của người hướng đạo chuyên nghiệp là dắt dẫn đoàn lữ hành 
qua những con đường xa hẻo lánh đầy sự hiểm nguy tai hại, về đến nhà hoặc đi 
đến noi đã định trước một cách an toàn vô sự. Con đường xa hẻo lánh đầy sự 
hiểm nguy tai hại ấy có 5: tai hại vì trộm cướp ( corakantãra ), nguy hiểm vì thú 
dữ ( bãlakantãra ), nguy hiếm vì không có nước uống ( nỉrudakakantãra ), nguy 
hiểm vì phi nhân (dạ xoa,...) ( amanussakantãra ), nguy hiểm vì không có vật thực 
(appabhakkhakantãra). 

Cũng như thế ấy, đức Thiên Nhân Sư đã hướng dẫn chúng sanh qua khỏi 13 con 
đường xa ( kantãra ) có nhiều sự khổ não và tai hại như sau: con đường nguy hiểm 
của sự sanh (jãti kantãra ), con đường nguy hiểm của sự già (Jarã kantãra), con 
đường nguy hiểm của sự đau (bệnh) ( byãdhi kantãra), con đường nguy hiểm của 
sự chết ( marana kantãra), khô vì các sự thông khô ( dukkha dukkha), khô vì buôn 
rầu thưong tiếc ( soka ), khổ vì khóc than kể lể iparideva), khổ vì phiền muộn 
(domanassa ), khố vì khó chịu bực tức ( upãỵãsa ), tai hại vì kiến thức ( ditthi ), tai 
hại vì phóng tâm ( uddhacca ), tai hại vì hoài nghi ( vicikiccha ), tai hại vì giới cấm 
thủ (chấp lệ cúng tế thần thánh, thần lửa, v.v...) ( sĩỉabbatta parãmãsa). 



44 


Đức Thế Tôn đã dùng 30 pháp ba-la-mật kết lại làm một thớt tượng dũng mãnh 
hoặc một chiếc xe kiên cố, vượt qua 13 con đường xa đầy khổ não tai hại kể trên, 
đến noi vô sanh bất diệt là Niết-bàn. Sau khi tự mình vượt qua rồi, Ngài từ bi dạy 
bảo chúng sanh dùng những phưong tiện quí báu ấy và hướng dẫn chúng sanh 
qua những con đường xa đầy dẫy những sự thống khổ sanh, lão, bệnh, tử... đến 
noi an lạc cũng như Ngài. Hoặc giả Ngài đã dùng 30 pháp ba-la-mật tạo thành 
một chiếc thuyền, tự mình vượt qua khổ hải là sanh tử luân hồi, rồi Ngài lại dùng 
chiếc thuyền ấy đưa chúng sanh từ bờ mê đến noi bến giác. 

“Ye te kappasatasahassã dhammam sutvã pannãya passantỉ ” 

Chúng sanh nào đã thực hành các pháp ba-la-mật được 100 ngàn đại kiếp hữu 
phước, rồi sau được thính Pháp đức Thế Tôn, khiến cho phát sanh trí huệ thông 
hiểu Giáo lý của Ngài, thấy rõ Tứ diệu đế, diệt tận phiền não ái dục trong thân 
tâm bằng A-la-hán đạo tuệ; chúng sanh ấy được qua khỏi đường xa có nhiều 
thống khổ vì sự sanh, nghĩa là không còn thọ sanh vào thai bào của người mẹ nữa 
như năm thầy Kiều Trần Như và ông Yasakola cùng người bạn... 

Theo “Nhân quả liên quan” thường gọi là “Thập nhị nhân duyên”, các pháp hữu 
vi đều do nguyên nhân mà phát sanh lên, khi nguyên nhân diệt tắt rồi thì các pháp 
ấy cũng bị diệt tắt theo. 

Sanh (jãtỉ) là nguyên nhân của lão tử (Jarã maranam), khi sanh diệt thì lão tử 
diệt. Đúng với câu Phật ngôn “ Jãtinỉrodhã jãra maranam soka paridevadukkha 
domanassupãyãsa nirujjhantF: khi sanh diệt đi rồi, thì sự già, chết, thưong tiếc, 
khóc than, khổ não, phiền muộn, bực tức cũng diệt theo tất cả. 

Vì thế, bậc Thánh nhân nào không còn tái sanh nữa, thì bậc ấy cũng không 
còn có thân ngũ uẩn. Neu không có thân ngũ uẩn thì cũng không có sự già, đau, 
chết và các điều thống khổ khác trong buổi vị lai. Các pháp hữu vi đều bị diệt tắt 
rồi, ta có thể nói rằng bậc Thánh nhân ấy đã qua khỏi 13 con đường xa vừa kể 
trên vậy. 

c. Chư Thiên và nhân loại. 

Chư Thiên và nhân loại ( devamanussãncim ) đây, ý nói các hạng chúng sanh 
có nhiều duyên lành, có thể đắc đạo, đắc quả trong kiếp hiện tại ( bhabba 
puggala). 

Sự thật, không phải Đức Phật chỉ tế độ các hàng Chư Thiên và nhân loại ấy mà 
thôi đâu, Ngài cũng tế độ luôn cả loài thú nữa. Vì mặc dầu là loài thú trong kiếp 
hiện tại, nhưng khi nghe được Pháp của đức Thế Tôn rồi, tạo duyên lành, và nhờ 
duyên lành ấy, trong hai hoặc ba kiếp tưong lai sẽ được đắc đạo quả. (Một lẽ nữa, 
các loài thú ấy, trong những kiếp quá khứ, khi làm người, lúc làm trời v.v... đã 
tập hợp được nhiều thiện duyên, đến kiếp hiện tại tuy đã trả quả khổ do nghiệp 



ÂN ĐỨC PHẬT BẢO (BUDDHA GUNA) 


45 


ác đã tạo nên thân làm súc sanh nhưng thiện duyên vẫn còn tồn tại, đến khi kiếp 
này, hữu phước, được gặp Đức Phật tế độ cho). 

Như tích vị trời Mandũka sau đây. Trong khi đức Thế Tôn thuyết Pháp độ dân 
chúng trong thành Campã, cạnh bờ hồ Gaggarã, có một con ếch nhận biết được 
một tiếng trong lời nói của Ngài. Có người chăn bò đứng gần đó, chống cây gậy 
bọc sắt trên mặt đất, nào ngờ trúng ngay con ếch và đè dẹp nát đầu ếch. Con ếch 
chết ngay và liền tái sanh ở cõi trời Đạo Lợi trong một đền đài bằng vàng rộng 
12 do tuần, dường thể mới thức dậy sau một giấc ngủ. Khi nhìn thấy đền vàng 
nguy nga và đoàn Chư Thiên nữ bao quanh mình, vị trời ấy ngạc nhiên, tự hỏi 
“Ta đã làm điều phước thiện gì mà được như vậy?”. Sau khi cố tìm kiếm trong 
trí, mới nhớ ra rằng điều phước thiện đã làm không chi hon là sự nhận biết được 
một tiếng trong lời thuyết Pháp của Đức Phật thôi. Vị trời ấy liền mang cả đền 
vàng bay xuống cõi trần đảnh lễ đức Thế Tôn. Mặc dầu đã rõ biết, nhưng Ngài 
vẫn hỏi bằng lời kệ rằng: “Ko me vandatỉ pãdãtỉ ỉddhỉyã yasasã jaỉam 
abhỉkantena vannena sabbã obhãsayam disã’’’ (Vị nào mà có nhiều thần lực, có 
địa vị cao quí và có hào quang rực rỡ chiếu sáng cả bốn phưong, đến đảnh lễ 
dưới chân Như Lai đó?) Vị trời ấy bèn bạch bằng lời kệ rằng: “ Mandukoham 
pure ãsim udake vãrigocaro tava dhammam sunantassa avadhi vacchapalako ” 
(Bạch đức Thế Tôn! Lúc trước tôi là con ếch sống ở dưới nước, khi đang nghe 
Pháp đức Thế Tôn, người chăn bò đã vô ý giết tôi). Đức Thế Tôn thuyết Pháp 
cho vị trời ấy nghe, có tám muôn bốn ngàn chúng sanh đắc đạo quả trong buổi 
đó, còn vị trời Mandũka được đắc quả Tu-đà-huờn, mỉm cười thỏa thích rồi bay 
trở về cõi trời. 

Do nhò những ân đức vừa kể trên, nên Đức Phật có hiệu là 
Satthãdevamanussãnam (Thiên Nhân Sư). 


9. Buddho (Phật). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Buddho (Phật)? Bởi Ngài là bậc đã thức tỉnh; bậc 
đã thoát ly; bậc đã thông suốt lý Tứ diệu đế và đem ra giáo hóa cho chúng sanh 
cùng biết như Ngài. 

a. Bậc đã thức tỉnh. 

Đức Thế Tôn là bậc đã thức tỉnh, vì Ngài không còn trong tâm 7 pháp ngủ 
ngầm ( anusaya ) là những phiền não vi tế tiềm tàng chờ có dịp thì dấy động lên: 
mê thích tình dục (ngũ trần) ngủ ngầm ( kãmãrãgãnusaya ); ưa thích tam giói ngủ 
ngầm ( bhavarãgãnusaya ), bất bình ngủ ngầm (patighãnusaya ); cống cao, ngã 
mạn ngủ ngầm ( mãnãnusaya ), kiến thức ngủ ngầm (tà kiến) ( ditthãnusaya ), hoài 
nghi ngủ ngầm ( YĨcikicchãnusaya ); vô minh ngủ ngầm (aviịịãnusaya). 
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Ngài là bậc giác ngộ, nghĩa là tự mình đã hiểu biết tường tận ( bujjhi ) và diệt tận 
trong tâm bảy pháp ngủ ngầm vừa kể trên, rồi Ngài lại cảnh tỉnh chúng sanh đang 
ngủ mê hoặc ngủ quên trong các pháp ấy cho tỉnh dậy như Ngài. Chúng sanh 
nào, tròn đủ thiện duyên thì tỉnh dậy liền, chúng sanh nào ít hoặc không có thiện 
duyên thì lăn qua trở lại rồi tiếp tục ngủ nữa. 

Đức Thế Tôn đã tự mình tỉnh dậy, không ai nhắc nhở hoặc thức tỉnh cho, chỉ do 
nhờ 30 pháp ba-la-mật đã đào tạo trong 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Chính 
sự thực hành viên mãn 30 pháp ba-la-mật ấy đã thức tỉnh Ngài, ví người ngủ đã 
giấc hoặc đúng giờ rồi tự nhiên thức dậy không cần ai kêu gọi. 

Từ khi thành đạo dưới cội bồ đề đến lúc nhập Niết-bàn, Ngài đã châu du hoang 
hóa, tế độ quần sanh trọn 45 năm trường đằng đẳng không ngừng nghỉ. Vì Ngài 
là bậc đã giác ngộ, thức tỉnh trước tiên, Ngài thấy rõ tội lỗi và khổ não trong sự 
ngủ quên, và sự an lạc trong cõi Niết-bàn. Ngài thấy chúng sanh đang lặn hụp 
rên siết trong khổ hải, nên phát tâm bi mẫn rộng lớn bao la, lo lắng nhắc nhở, 
cảnh tỉnh ( bodhesi ) chúng sanh đang ngủ mê trong vòng sanh tử luân hồi, cho 
tỉnh dậy cũng như Ngài. 

b. Bậc đã thoát ly. 

Đức Thế Tôn là bậc đã thoát ly, ra khỏi vô minh. Vô minh có hai nghĩa: không 
thấy ( adassanam ), không biết (i annãnam ). 

Vô minh đây, ý nói không thấy, không biết những Pháp chân thật là Tứ diệu đế. 
Có bốn điều: 

— Không biết rõ cái khổ ( dukkha annãnam). Chúng sanh có thức tánh như trời, 
người, thú, v.v... đang bị các sự thống khổ đè nén hãm hại không ngừng là khổ 
sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ thưong tiếc, khổ khóc than, khổ phiền 
muộn, khổ thất vọng, V.V.. . nhưng vẫn thản nhiên dường như không hay, không 
biết những sự thống khổ ấy, vẫn miệt mài theo ngũ trần lục dục, mê muội, 
không rõ lẽ hiệp tan của ngũ uẩn, cái khổ cho là vui, cái trược cho là trong 
sạch, cái chi vô thường cho là bền vững v.v... 

— Không thấy, không biết tập đế ( dukkha samudaye annãnarỵì) là lòng ái dục 
(có 3 hoặc 108) là nguyên nhân phát sanh các sự thống khổ. 

— Không thấy, không biết diệt đế ( dukkha nirodhe annãnam) là noi diệt tận 
các sự khổ. 

— Không thấy, không biết đạo đế ( dukkha nỉrodha gãmỉnĩ patỉpadãya 
annãnam) là con đường dắt dẫn đến noi diệt tắt các sự khổ. 31 


31 . Vô minh vừa giải trên là giải theo tạng kinh (i Suttanta ), còn giải theo tạng luận (. Abhidhamma ) thì có 
8 điều: 4 điều về Tứ diệu đế đã giải và thêm: không biết rõ sự khởi thủy của ngũ uẩn (pubbante 
annãnam), không biết rõ chỗ cuối cùng của ngũ uấn (aparante annãnam), không biết rõ sự khởi thì và 
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Màn vô minh bao trùm tất cả chúng sanh không cho thấy ánh sáng tức là trí tuệ 
thấy rõ, biết rõ những pháp chân thật, ví như gà con chưa nở, còn trong vỏ trứng 
không thể thấy ánh sáng mặt nhựt vậy. Đen khi gà con đó cố gắng lấy mỏ soi vỏ 
trứng, lấy chân phá lồ cho rộng, mới chui ra khỏi vỏ và thấy ánh sáng mặt trời 
được. 

Đức Phật là bậc tiên khởi phá tan vỏ trứng vô minh bao bọc tâm Ngài từ bao a- 
tăng-kỳ kiếp quá khứ, đắc được tuệ giác thông suốt các pháp diệu đế, rồi Ngài 
cần chuyên thực hành phận sự ( Buddha kiccà) không ngừng nghỉ cho đến lúc 
nhập Niết-bàn. 

Phận sự của Đức Phật trong mỗi ngày có 5: buổi sáng trì bình khất thực 
( pubbanhepỉnậapãtam), buối xế thuyết Pháp độ đòi ( sãyanke dhammadesanam), 
buổi chiều tối ban huấn từ cho hàng tỳ khưu ipadose bỉkkhu ovãdam), trong lúc 
nửa đêm, trả lời những câu hỏi của Chư Thiên ( adậharatte devapanhanam), gần 
rạng đông, Ngài xem coi chúng sanh nào có duyên lành hay không đặng đi đến 
tế độ (paccũseva go te kãle bhabbãbhabbe vũokanam). 

c. Bậc đã thông suốt lý Tứ diệu đế. 

Đức Thế Tôn đã thông suốt 4 pháp chân thật là Tứ diệu đế 32 
(Caturãriyasacca ): khố đế ( dukkha saccà), tập đế ( samudaya sacca ), diệt đế 
{nirodha saccà), đạo đế ( magga saccà). 

- Lý ( attha ): mồi diệu đế đều có 4 lý hoặc trạng thái hay năng lực. 

Khổ đế có 4 lý: có năng lực hãm hại, phá hoại chúng sanh (pilanattho ), có trạng 
thái do nguyên nhân (ái dục) cấu tạo nên ( sankhatattho ), có năng lực làm nóng 
nảy bực bội ( santãpattho ), có trạng thái luôn luôn thay đổi không bền vững 
(yiparinãmattho). 

Tập đế có 4 lý: có năng lực hội họp các sự khổ để cho phát sanh lên 
(ãyuhanattho ); có trạng thái là nguyên nhân của sự khổ (có sự khổ là quả) 
(nidãnattho); có năng lực cột trói ( samyogattho ), giam hãm chúng sanh trong tam 
giới (trong sự khổ); có năng lực làm bận rộn chúng sanh (palibodhanattho ) trên 
con đường giác ngộ là không cho đắc đạo quả. 

Diệt đế có 4 lý: có năng lực làm cho thoát khỏi phiền não (sự khổ) và ra khỏi tam 
giới ( nissaranattho ); có trạng thái yên lặng, lánh xa sự khổ ( vivekattho ); có trạng 
thái không do nguyên nhân tạo thành được (vô sanh) ( asankhatattho ); có trạng 
thái không chết (bất diệt) ( amatattho ). 


cuối cùng của ngũ uấn (pubbantãparante annãnam), không biết rõ lý nhân quả liên quan (12 nhân 
duyên) (paticcasamupãde annãnam). 

32 . Tứ diệu đế đã có giải phía trước, xin xem hiệu Sammãsambuddho. 
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Đạo Đe có 4 lý: có năng lực đưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi ( niyãnattho ), có 
tánh cách là nguyên nhân đưa đến Niết-bàn (hetvattho), có năng lực làm cho thấy 
rõ Niết-bàn ( dassanattho ), có tánh cách quan trọng trong các pháp hành cho thấy 
rõ Niết-bàn ( adhipateyyattho ). 

- Tướng hoặc đặc tính (lakkhana ): Tứ diệu đế có 2 đặc tính: đặc tính hữu vi 

(sahkhãta lakkhana) và đặc tính vô vi ( asahkhãta lakkhana). 

Đặc tính hữu vi chia làm 3: tánh cách phát sanh lên ( uppãdo ), tánh cách tiêu diệt 
(vayo), tánh cách trụ lại (thiti). Đặc tỉnh vô vi cũng chia làm 3: tánh cách không 
phát sanh lên ( anuppãdo ), tánh cách không tiêu diệt (navayo), tánh cách không 
an trụ (nathiti). 

Khổ đế, tập đế và đạo đế thuộc về đặc tính hữu vi, còn diệt đế thuộc về đặc tính 
vô vi. 

- Sự (kicca). 

Tứ diệu đế nếu chia ra pháp thiện ( kusala ) và pháp ác ( akusala ) và pháp không 
thiện không ác (abyãkata), thì tập đế là pháp ác, đạo đế là pháp thiện, diệt đế là 
pháp không thiện không ác, khổ đế vừa là pháp thiện vừa là pháp ác và cũng là 
pháp không thiện không ác. 

Khổ đế là pháp thiện đi đôi với đạo đế (pháp thiện), ý nói: khi người nào cố gắng 
học kinh và tham thiền hoặc hành 13 pháp đầu đà, hoặc chuyên cần làm những 
việc lành (bố thí, trì giới, v.v...) trong sự học hỏi và thực hành như thế, hằng có 
nhiều sự cam go cực nhọc gọi là khổ, nhưng những hành vi ấy đều là nghiệp lành, 
nên mới gọi khổ đế là pháp thiện. 

Khổ đế là pháp ác đi đôi với tập đế (pháp ác), ý nói: khi người nào cố gắng làm 
những điều ác (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, v.v...), nhiều lúc phải chịu dầm mưa 
dãi nắng, tìm kiếm mưu kế để thỏa lòng dục vọng và luôn luôn có tâm lo sợ (sợ 
bị chê bai, bị hành phạt v.v...), như thế gọi là khổ. Lại nữa, những hành vi ấy đều 
là nghiệp ác, nên mới gọi khổ đế là pháp ác. 

Khổ đế là pháp không thiện không ác đi đôi với diệt đế (pháp không thiện không 
ác), ý nói: các bậc đạo quả A-la-hán (Đức Phật, thinh văn,...) đều cố gắng thực 
hành tròn đủ phận sự cao thượng và thuyết Pháp phổ độ chúng sanh thật là mệt 
nhọc, nhưng không có phước báu (quả) chi cả 33 , nên mới gọi khổ đế là pháp 
không thiện không ác. 

Quán tưởng về ngũ uẩn theo lý Tứ diệu đế. 

Neu quán tưởng về ngũ uẩn theo lý Tứ diệu đế, phải quán tưởng từng uẩn một. 
Đầu tiên là sắc uẩn. 


33 . Những hành động về thân, khấu, ý của bậc A-la-hán đều là nghiệp không có trả quả (ahosikamma). 
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- Sự vui thích nào đã phát sanh lên do noi sắc, gọi là sự vui thích của sắc. Ảy 
là tập đế, có thể giác ngộ đuợc bằng sự dứt bỏ. 

- Sắc không bền vững, là khổ não, luôn luôn thay đổi vô thuờng, gọi là tội lỗi 
của sắc phát sanh lên do noi sắc. Ây là khổ đế, có thể giác ngộ đuợc bằng sự 
nhận thức. 

- Sự dứt bỏ đuợc tâm ham muốn trong sắc, gọi là thoát ly khỏi sắc. Ảy là diệt 
đế, có thể giác ngộ đuợc bằng cách làm cho rõ rệt. 

Bát chánh đạo có chánh kiến (là thấy biết chân chánh trong 3 nhân) là đầu, gọi là 
đạo đế, có thể giác ngộ đuợc bằng phép niệm tuởng. 

Nên quán tuởng thêm về thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, y theo phuong 
pháp đã giải trên về sắc uẩn. 

Quán tưởng nhân quả liên quan theo lý Tứ diệu đế. 

Pháp “nhân quả liên quan” (thập nhị nhân duyên) (paticca samuppãda ) có 12 
chi nuông nhau và liên hệ với nhau. Chi này là nhân của chi sau và cũng là quả 
của chi trước, ví như một sợi dây xích có 12 khoen liền nhau, khoen này là quả 
của khoen trước và cũng là nhân để nối liền với khoen sau. 34 

12 chi là: vô minh (aviịịã) sanh ra hành; hành (saúkhãra) sanh ra thức; thức 
iyỉnnãna) sanh ra danh sắc; danh sắc (nãma rũpa) sanh ra lục căn; lục căn 
( salãỵatana ) sanh ra xúc; xúc ( phassa ) sanh ra thọ; thọ ( vedanã ) sanh ra ái; ái 
(tanhã) sanh ra thủ; thủ ( upãdanã ) sanh ra hữu; hữu ( bhava ) sanh ra sanh; sanh 
(jãtỉ) sanh ra lão, tử Ụarã maranam ); luôn cả sự thưong tiếc, khóc than, khó chịu, 
phiền muộn v.v... là những sự thống khổ cùng phát sanh lên với già, chết thành 
ra chi thứ 12. 

Neu quán tưởng 12 nhân duyên ấy theo lý Tứ diệu đế thì: 

- Lão, tử là khổ đế, sanh là tập đế, sự thoát ly lão, tử và sanh là diệt đế, tuệ biết 
rõ diệt đế là đạo đế. 

- Sanh là khổ đế, hữu là tập đế, sự thoát ly khỏi sanh và hữu là diệt đế, tuệ biết 
rõ diệt đế là đạo đế. 

- Hữu là khổ đế, thủ là tập đế, sự thoát ly khỏi hữu và thủ là diệt đế, tuệ biết 
rõ diệt đế là đạo đế. 

- Thủ là khổ đế, ái là tập đế, sự thoát ly khỏi thủ và ái là diệt đế, tuệ biết rõ 
diệt đế là đạo đế. 

- Ái là khổ đế, thọ là tập đế, sự thoát ly khỏi ái và thọ là diệt đế, tuệ biết rõ diệt 
đế là đạo đế. 


34 . Xin xem giải rộng chi tiết trong quyến Nhân Quả Liên Quan của Đại đức Bửu Chơn. 
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- Thọ là khổ đế, xúc là tập đế, sự thoát ly khỏi thọ và xúc là diệt đế, tuệ biết rõ 
diệt đế là đạo đế. 

- Xúc là khổ đế, lục căn là tập đế, sự thoát ly khỏi xúc và lục căn là diệt đế, 
tuệ biết rõ diệt đế là đạo đế. 

- Lục căn là khổ đế, danh sắc là tập đế, sự thoát ly khỏi lục căn và danh sắc là 
diệt đế, tuệ biết rõ diệt đế là đạo đế. 

- Danh sắc là khổ đế, thức là tập đế, sự thoát ly khỏi danh sắc và thức là diệt 
đế, tuệ biết rõ diệt đế là đạo đế. 

- Thức là khổ đế, hành là tập đế, sự thoát ly khỏi thức và hành là diệt đế, tuệ 
biết rõ diệt đế là đạo đế. 

- Hành là khổ đế, vô minh là tập đế, sự thoát ly khỏi hành và vô minh là diệt 
đế, tuệ biết rõ diệt đế là đạo đế. 

Những sự thống khổ do già, chết, thuong tiếc, khóc than, khổ não, phiền muộn, 
khó chịu, bực tức, thất vọng v.v... gọi là khổ đế. Đức Phật đã thấy biết tuờng tận 
tinh vi vô minh và ái dục là hai gốc ( mũla ) của bánh xe nhân quả, là nguồn cội 
của luân hồi, là nguyên nhân phát sanh sự khổ, gọi là tập đế. Do nhò Thánh đạo, 
Ngài đã cắt đứt (diệt tận) cả hai gốc rễ ấy. Vô minh và ái dục đã bị diệt rồi, thì 
các pháp khác là hành, thức, danh sắc,... cũng bị diệt theo và bánh xe nhân quả 
cũng ngừng xoay. Sự diệt tận ấy gọi là diệt đế. Do nhò thiền định và minh sát, 
Ngài đã làm cho rõ rệt con đuờng đi đến noi diệt khổ, gọi là đạo đế. 

Sau khi giác ngộ, thông suốt lý Tứ diệu đế rồi, Ngài đem ra giáo hóa chúng 
sanh cùng biết, hầu thực hành theo để diệt tận các sự thống khổ và đuợc giải thoát 
cũng nhu Ngài. 

Lại nữa, đức Đại bi có hiệu là Buddho (Phật) cũng do nhờ những ân đức sau 
đây: 

d. Ngài đã thấy rõ tất cả những điều kinh khủng ( sabbadassãvitã buddho ) 
trong quá khứ, vị lai và hiện tại (ý nói các điều kinh sợ mà chúng sanh phải chịu 
khi sa vào bốn ác đạo là súc sanh, ngạ quỉ, a-tu-la, địa ngục (duggati bhaya). 

e. Ngài không còn trong tâm ba pháp trầm luân ( khỉnasavasankhatena 
buddho ) là trầm luân trong ngũ trần ( kãmãsava ), trầm luân trong tam giới 
(. bhavãsava ) và trầm luân trong vô minh (aviịịãsava). 

f. Ngài đã xa lìa 10 phiền não ( nỉrupakilesankhãtena buddho ) là tham, sân, si, 
ngã mạn, kiến thức (tà kiến), hoài nghi, phóng tâm, tâm dụ dự uể oải, không hổ 
thẹn tội lồi, không ghê sợ tội lỗi. 

g. Ngài đã đi theo con đuờng chân chánh chỉ có một (ekãyamaggam gatoti ) là 
con đuờng trung đạo ( majjhimãpatipadã ) để đến đích là Niết-bàn. 
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h. Ngài là bậc đã tự mình giác ngộ chân chánh (eko 
anuttarasammãsambodhim abhisambuddho), thông suốt 10 huệ lực 
(dasabalannãna) 35 và tuệ thông hiểu tất cả các pháp hữu vi và vô vi không du 
sót ( sabbannutanãna - diệu giác viên minh), không có Chu Thiên và Phạm Thiên 
nào sánh bằng. 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa kể trên, nên Đức Phật có hiệu là Buddho 
(Phật). 


10. Bhagava (Thế Tôn). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Bhagavã (Thế Tôn)? Bởi Ngài là: bậc có phần 
c bhãga ), bậc phân chia ( bhãgi ), bậc cảm thắng (jaya ), bậc đã diệt tận ( bhagga ), 
bậc đại phuớc đức ( bhãgyavã ), bậc có hạnh phúc ( bhagĩ ), bậc năng lai vãng 
(bhaji), bậc đã dứt nẻo tam giới (bhavãncun antakarotĩ). 

Tiếng “Bhagavã” (Thế Tôn) là một danh từ dùng để phát biểu sự tôn kính và lòng 
sùng bái của chúng sanh đối với Đức Phật vì Ngài là bậc tối thuợng hon cả chúng 
sanh và có những ân đức cao quí không ai bì. 

a. Bậc có phần. 

Đức Phật là bậc có phần, phần đây ý nói phần thiện quí báu cao thuợng là 30 
pháp ba-la-mật mà Ngài đã đào tạo trong 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp quả 
địa cầu, có năng lực đem lại sự an vui cho Ngài và cả chúng sanh trong thế gian 
và xuất thế gian. 

b. Bậc phân chia. 

Ngài phân chia cho chư tăng tứ vật dụng (y phục, vật thực, chồ cư ngụ và y 
dược) do thí chủ cúng dường Ngài. Ngài phân chia hưong vị của giáo lý là các 
Pháp đem lại sự lợi ích và cứu cánh giải thoát cho chúng sanh. Ngài phân chia 
các pháp từng phần, từng loại cho rõ ràng minh bạch. Ví dụ: 3 phần là pháp thiện, 
pháp ác, pháp không thiện không ác; 4 loại là tâm vưong, tâm sở, thuộc về thế 
gian và xuất thế gian v.v... Ngài phân tách các pháp ấy ra: uẩn, bản chất, căn, 
trần, diệu đế, duyên khởi v.v... 


35 . 10 Huệ lực của Đức Phật: huệ biết rõ nguyên nhân hay không phải nguyên nhân đúng theo chân lý 
(thãnãthãnannãna ); huệ biết rõ cái quả của nghiệp (thiện hay ác) đã tạo ịyipãkaniĩãna)', huệ biết rõ 
hành vi thế nào đưa chủng sanh đến cảnh giới vui hay khố ( sabbathagãmúnagganiỉãna ); huệ biết tất cả 
nguyên chất khác nhau ( nãnãdhãtunnãnà) ; huệ biết rõ trình độ của chúng sanh thấp hèn hay cao thượng 
(nãnãdhimuttinnãna ); huệ biêt rõ căn cơ chúng sanh khác nhau ( indriyaparopariyatannãna ); huệ biêt 
rõ điều nhơ bấn hay trong sạch của các cõi thiên và sự giải thoát ( ịhãnãdinnãna ); huệ biết rõ những tiền 
kiếp của mình và chúng sanh (pubbenivãsannãna)\ huệ biết rõ sanh tử luân hồi của chúng sanh do theo 
nghiệp (lành hay ác) (cutũpapãtaníĩãna); huệ biết rõ các pháp trầm luân và diệt tắt không còn dư sót 
(ãsavakkhayannũna). 
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c. Bậc cảm thắng. 

Sau khi thành đạo, chứng bậc Chánh đẳng Chánh giác, Ngài đem Giáo lý 
truyền bá cho chúng sanh thấm nhuần những pháp vi diệu cứu khổ. Có hàng 
chúng sanh phát tâm chán nản thế sự phù du, cắt ái ly gia sống cuộc đời phạm 
hạnh của tăng già; có hạng trở nên có đức tin trong sạch, tín thành Tam bảo. Tăng 
đồ và thiện tín trong Giáo Pháp của Ngài rất đông đảo không kể xiết. 

Một lẽ nữa, trên con đuờng châu du thuyết pháp tế độ quần sanh, nhiều lúc có 
bọn ngoại đạo quyết tâm cật vấn tranh luận với Ngài, nhung Ngài không bao giờ 
nao núng e ngại, điềm tĩnh bắt bẻ lập luận sai lầm của chúng và giảng giải cho 
họ thấy rõ đâu là nẻo chánh, đâu là đuờng tà. Chỉ mình Ngài mới có trí tuệ thậm 
thâm, đầy đủ oai lực cảm thắng bọn ngoại đạo kích bác Ngài; nhiều khi sau buổi 
tranh luận, có nguòi tự thấy mình lầm lạc từ bấy lâu nay, phát tâm qui y Tam bảo 
và trở nên môn đệ của Ngài. 

d. Bậc đã diệt tận. 

Ngài đã tàn phá, diệt tận tất cả phiền não trọng đại và vi tế, có tham, sân, si là 
nguồn cội. Hoặc nói một cách khác, Ngài đã chiến thắng và diệt trừ ngũ ma 
(pancamãra ) khi còn ngự duới cội bồ đề truớc khi thành đạo. 

5 hạng Ma vuong là: ngũ uẩn ma vuong ( khandha mãra), phiền não ma vuong 
0 kilesa mãra ), pháp hành ma vuong ( abhỉsankhãra mãrà), Chu Thiên ma vuong 
(| devaputta mãrà), tử thần ma vuong ( maccu mãra ). 

— Ngũ uẩn ma vuong: chính vì có thân ngũ uẩn này, nên chúng sanh mới có 
những sự thống khổ và cũng vì lầm lạc chấp rằng trong thân ngũ uẩn này có 
ta, cho sắc uẩn là ta, là của ta, là thân ta... và chấp thọ uẩn, tuởng uẩn, hành 
uẩn, thức uẩn cũng nhu thế ấy, nên các sự khổ não mới phát sanh lên đuợc. 
Cả năm điều chấp (ngũ uẩn) - upãdãnakkhandha- ấy ví như năm tên đạo tặc 
theo dính chúng sanh để chờ có dịp hãm hại, nên gọi là ngũ uẩn ma vưong. 

— Phiền não ma vưong: phiền não có 10 hoặc 1500. 

10 phiền não ( kilesa ) là: tham; sân; si; ngã mạn, cống cao; kiến thức (tà kiến); 
hoài nghi (về nhân quả...); tâm dụ dự, uể oải; phóng tâm; không hổ thẹn tội 
lồi; không ghê sợ tội lỗi. 

về 1500 phiền não, xin xem phía trước, phần tiếp theo hiệu Araharp (ứng 
Cúng). 

Có 10 phiền não kể trên là nguồn cội các pháp ác hằng làm cho chúng sanh 
nóng nảy, khổ sở không ngừng trong kiếp hiện tại và vị lai và phải bị trầm 
luân mãi mãi trong vòng sanh tử luân hồi, nên gọi là phiền não ma vưong. 

— Pháp hành ma vưong: hành vi tạo tác do thân, khẩu, ý, dầu ác hay thiện đều 
gọi là pháp hành. 
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Pháp hành ác ( apunnãbhisankìĩãra ) có 12: 8 nhân tham lam ( lobha mũỉa ), 2 
nhân sân hận ( dosa mũla) và 2 nhân si mê (moha mũla). Pháp hành thiện 
(punnãbhisankhãra ) có 17: 8 hành thiện về Dục giới ( kãmãvacara kusaỉa), 5 
hành thiện về sắc giới ( rũpãvacara kusala) và 4 hành thiện Vô sắc giới 
(arũpãvacara kusala). 

Các pháp hành ác và hành thiện trên đây đều gọi là ma vương. Vì pháp hành 
ác thường xúi giục, xô đẩy chúng sanh tạo những nghiệp dữ, phải chịu khổ 
trong kiếp hiện tại và bị sa đọa trong bốn đường ác đạo. Còn pháp hành thiện 
thì thường rủ ren chúng sanh làm những việc phúc thiện (bố thí, trì giới, tham 
thiền, v.v...) cho hưởng nhân thiên phước báu, hết làm trời đến làm người 
v.v..., xoay vần mãi trong ba cõi không thoát được vòng sanh tử luân hồi. 

— Chư Thiên ma vương: có một hàng Chư Thiên ganh ghét những người lành, 
cứ theo ngăn cản không cho làm những điều thiện; cầm đầu hạng Chư Thiên 
ấy là một vị chúa tể mà ta thường gọi là Ma vương ( Mãra ), thường ở một nơi 
riêng biệt ( mãradheyya ) trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavattĩ). Chính Ma vương này đã đến khuấy rối và cám dồ 
Đức Phật nơi cội bồ đề, nhưng bị Ngài cảm thắng do nhờ pháp thập độ nhất là 
pháp bố thí ba-la-mật. 

Lợi khí của Chư Thiên Ma vương là 3 tấm lưới: lưới tình dục ( rãga ), lưới sân 
hận ( dosa ), lưới ái dục ngũ trần ( tanhã ). Chúng sanh nào bị sa vào 3 tấm lưới 
ấy rồi, luôn luôn phải chịu khổ sở đau đớn, dầu cố vùng vẫy cũng không sao 
thoát khỏi, ví như loài phi cầm tẩu thú đã dính mắc trong lưới của thợ săn rồi 
không dễ gì thoát thân được. 

- Tử thần ma vương: gọi là ma vương, vì sự chết có quyền lực cắt dứt tuổi thọ 
chúng sanh. Không có cái khổ nào lớn bằng cái khổ chết. Dầu không muốn xa 
lìa những nhân vật thương yêu trìu mến, dầu tâm còn những tham luyến tiền 
của sản nghiệp, song khi tử thần đã đến, thì vua chúa hay thường dân, sang cả 
hay bần cùng, trí hay ngu, ai ai cũng không thể cưỡng lại được tử thần. 

Đức Phật đã chiến thắng và diệt trừ cả 5 hạng Ma vương ấy nên Ngài được 
hoàn toàn giải thoát. 

e. Bậc đại phước đức. 

Ngài là bậc đại phước đức vì hai lẽ: sắc thân hoàn mỹ (đầy đủ 32 tướng tốt và 
80 tướng phụ), đức hạnh toàn thiện (Ngài đã thực hành trọn đủ các pháp thiện và 
diệt tận các pháp không dư sót). 

Có hạng chúng sanh ngưỡng mộ sắc thân hoàn mỹ, phát tâm có đức tin trong 
sạch nơi Ngài. Có hạng tin tưởng nơi đức hạnh toàn thiện, ly gia cắt ái trở thành 
môn đệ và vâng lời giáo huấn của Ngài. 
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Cả hai hạng chúng sanh ấy, sau khi tin tưởng Ngài rồi, đều được giảm bớt khổ 
não trong tâm và tùy theo thiện duyên và sự tinh tấn, được hưởng hạnh phúc thế 
gian và xuất thế gian. 

f. Bậc có hạnh phúc. 

Ngài là bậc có 6 hạnh phúc sau đây: có khả lực đè nén, chế ngự tư tưởng không 
cho tâm ác phát sanh lên; đã thực hành trọn đủ các pháp thiện, thế gian và xuất 
thế gian; danh tiếng quí trọng vang lừng khắp tam giới không ai sánh bằng; sắc 
thân rực rỡ như vàng ròng, hào quang tủa khắp khiến cho chúng sanh vui thích 
khi nhìn Ngài; khi ước mong điều chi hay cần dùng vật chi riêng cho Ngài và 
cho người khác đều được như ý nguyện; có chánh tinh tấn là cố gắng trong 4 
điều 36 khiến các hàng chúng sanh thán phục tôn kính. 

g. Bậc năng lai vãng. 

Ngài thường lai vãng noi thâm sơn cùng cốc là nơi thanh vắng xa tiếng ồn ào, 
để tham thiền nhập định; Ngài năng lai vãng các pháp hành thế gian là các pháp 
thiền định về sắc giới và vô sắc giới, các pháp minh sát theo 3 tướng vô thường, 
khổ não, vô ngã, và 8 thánh đạo thánh quả và Niết-bàn. 

h. Bậc đã dứt nẻo tam giới. 

Ngài đã dứt nẻo tam giới, ý nói: cuộc hành trình của Ngài từ bao a-tăng-kỳ 
kiếp trong tam giới đến kiếp hiện tại đã đến mức cùng rồi, vì nhân sanh là ái dục 
đã hoàn toàn diệt tắt, thì bánh xe luân hồi cũng ngừng xoay. Nói một cách khác, 
Ngài đã siêu xuất ra khỏi tam giới và không còn tái sanh lại nữa. 

Do nhờ những ân đức quí trọng vừa kể trên, nên Đức Phật có hiệu là Bhagavã 
(Thế Tôn). 


Phần cuối cùng 

Cả 10 danh hiệu từ Araharn (ứng Cúng) đến hiệu Bhagavã (Thế Tôn) đã giảng 
giải, không phải do nhân vật nào trong cõi nhân thiên dâng tặng cho Đức Phật 
đâu, không phải phụ hoàng và mẫu hậu Ngài là đức vua Tịnh Phạn 
(, Suddhodhana ) và bà Mahã Mãyã, không phải 80 ngàn người quyến thuộc dòng 
thích ca của Ngài, cũng không phải vị thiên vương nào có nhiều thần lực như đức 
Đe Thích ( Sakka ), đức Đâu Xuất thiên vương ( Santusità),v.v... kính dâng những 
danh hiệu ấy đến Ngài. 

Cả 10 danh hiệu ấy tự phát khởi lên đến chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cùng 
một lúc với tâm diệu giác viên minh là tuệ hoàn toàn sáng suốt thông hiểu các 
pháp không dư sót ( sabbannutanãna ) khi vừa thành đạo dưới cội bồ đề. 


3Ỏ . Tinh tấn theo tứ chánh cần đã có giải phía trước trong hiệu Vijacaranasampanna (Minh Hạnh Túc) về 
15 cái hạnh của đức Phật. 
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Cả 10 danh hiệu ấy, nếu kể vào ba ân đức trọng đại của chu Phật là tịnh đức 
(visuddhiguna), bi đức ( karunãguna ) và tuệ đức (panhãguna) đã có giải trong 
chuông đầu quyển sách này, thì: 

- 3 hiệu Araharn (ứng Cúng), Sugato (Thiện Thệ), Anuttaro (Vô Thuợng Sĩ) 
thuộc về tịnh đức. 

- 4 hiệu Purisadammasãrathi (Điều Ngự Truợng Phu), Satthãdevamanussãnam 
(Thiên Nhân Su), Buddho (Phật), Bhagavã (Thế Tôn) thuộc về bi đức. 

- 3 hiệu Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri), Vijjãcaranasampanno (Minh 
Hạnh Túc), Lokavidu (Thế Gian Giải) thuộc về tuệ đức. 

Một lẽ nữa, nếu chia theo lợi ích thì: 

- 5 hiệu Araham (ứng Cúng), Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri), 
Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện thệ), Lokavidu (Thế 
Gian Giải) thuộc về ân đức có lợi ích riêng cho Ngài ( attahetaguna ) 

- 3 hiệu Anuttaro (Vô Thuợng Sĩ), Purisadammasãrathi (Điều Ngự Truợng 
Phu), Satthãdevamanussãnam (Thiên Nhân Su) thuộc về ân đức có lợi ích 
riêng cho chúng sanh ( parahetaguna ). 

- 2 hiệu Buddho (Phật) và Bhagavã (Thế Tôn) thuộc về ân đức vừa có lợi ích 
cho Ngài vừa có lợi ích cho chúng sanh. 


- CHUNG - 
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